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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp việc áp dụng văn bản như sau: 

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 3. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HOÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1940 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)


PHẦN I . DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HOÀ


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo



		1

		Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương



		2

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương



		3

		Thủ tục Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống



		4

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống



		5

		Thủ tục Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống



		6

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống



		7

		Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bán điện



		8

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán điện



		9

		Thủ tục Cấp Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực



		10

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực



		11

		Thủ tục Gia hạn Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực



		12

		Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phát điện



		13

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện



		14

		Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện



		15

		Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương



		16

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn 


tại địa phương



		II. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		1

		Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh



		2

		Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh



		3

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh



		4

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong pham vi một tỉnh 



		5

		Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong pham vi một tỉnh



		6

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu



		7

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas)



		III. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại



		1

		Thủ tục Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh



		2

		Thủ tục Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức không mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh



		3

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại



		4

		Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam



		5

		Thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam



		IV. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại



		1

		Thủ tục Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước



		2

		Thủ tục Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước



		3

		Thủ tục Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước



		4

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại



		5

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại 



		6

		Thủ tục Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 



		V. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh



		1

		Thủ tục Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp



		2

		Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất



		3

		Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát



		4

		Thủ tục Bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp



		VI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng



		1

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá



		2

		Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 



		3

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá



		4

		Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh



		5

		Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh



		VII. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp



		1

		Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp



		2

		Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp



		3

		Thủ tục Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp



		4

		Thủ tục thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp



		VIII. Lĩnh vực Thương mại quốc tế



		1

		Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		2

		Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		3

		Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện)



		4

		Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)



		5

		Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		6

		Thủ tục Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		7

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		IX. Lĩnh vực Dầu khí



		1

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai



		2

		Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai





Tổng cộng : 56 thủ tục 


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA


I. Lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo


1. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ. 


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy phép hoạt động điện lực.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Gồm 02 giai đoạn: 


Giai đoạn 1: Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;


- Bản sao (có chứng thực) tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Bản sao (có chứng thực) Giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao (có chứng thực) Giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);


- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


Giai đoạn 2: Cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại, gồm:


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thủy điện);


- Bản sao văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối;


- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với đơn vị Điều độ hệ thống điện;


- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 


- Sở Công Thương : 20 ngày 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực: 


- Cấp mới 800.000đ/giấy.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì cho lĩnh vực hoạt động phát điện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành. 


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi:
Cục Điều tiết điện lực



hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………...


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………


Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………….

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:……………….Tel:………….. Fax:…………………..

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….………       ngày…….. tháng…… năm 20… 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………….. do……………… cấp ngày……………………………………(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ………... do ……. cấp ngày ………… ………………………………..(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


 Đề nghị Bộ Công nghiệp/ Ủy ban nhân dân tỉnh ...................... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)










2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy phép hoạt động điện lực.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Gồm 02 giai đoạn: 


Giai đoạn 1: Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy:


- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;


- Bản sao (có chứng thực) tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Bản sao (có chứng thực) Giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao (có chứng thực) Giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);


- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


Giai đoạn 2: Cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại, gồm:


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);


- Bản sao văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối;


- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với đơn vị Điều độ hệ thống điện;


- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 


- Sở Công Thương : 20 ngày


- Ủy ban nhân dân tỉnh : 05 ngày


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực: 


- Sửa đổi, bổ sung: 400.000 đồng/giấy phép.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính cho lĩnh vực hoạt động phát điện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành. 


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi:
Cục Điều tiết điện lực



hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………...


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………


Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………….

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:……………….Tel:………….. Fax:…………………..

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….………       ngày…….. tháng…… năm 20… 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………….. do……………… cấp ngày……………………………………(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ………... do ……. cấp ngày ………… ………………………………..(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị Bộ Công nghiệp/ Ủy ban nhân dân tỉnh ...................... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)








3. Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm (05) năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;


- Báo cáo tài chính ba (03) năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 


- Sở Công Thương        :  20 ngày


- Ủy ban nhân dân tỉnh :  05 ngày


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp mới: 800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp.


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày        tháng      năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi:
Cục Điều tiết điện lực



hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………...


Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………….


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………….


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:……………. Fax:………………..


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………….        ngày…….. tháng…… năm 20… 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………… do………………….. cấp ngày………………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ………….. do …………………………… cấp ngày …………. ……………………………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):……………………………………


……………………………………………………………………………………...


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………...


Các hồ sơ kèm theo:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………...


Đề nghị Bộ Công nghiệp/ Ủy ban nhân dân tỉnh ...................................... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ................................. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)








4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm (05) năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;


- Báo cáo tài chính ba (03) năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 


- Sở Công Thương        :  20 ngày


- Ủy ban nhân dân tỉnh :  05 ngày


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 400.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày        tháng       năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi:
Cục Điều tiết điện lực



hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………...


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………..


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:…………………...Tel:………….. Fax:……………….

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………….       ngày…….. tháng…… năm 20…   


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…………………….. cấp ngày………………………………….................. (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ………. do ……………………………. cấp ngày ………… ………………………………..(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………….


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị Bộ Công nghiệp/ Ủy ban nhân dân tỉnh ....................................... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ..................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


                   





5. Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm (05) năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;


- Báo cáo tài chính ba (03) năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 


- Sở Công Thương        :  20 ngày


- Ủy ban nhân dân tỉnh :  05 ngày


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp mới: 800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp.


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15  ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày        tháng       năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi:
Cục Điều tiết điện lực



hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………...


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………..


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:…………………. Tel:………….. Fax:………………..

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20…    


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do……………………. cấp ngày……………………………………………. (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ……… do …………………………….. cấp ngày ………… ……………………………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………….


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị Bộ Công nghiệp/ Ủy ban nhân dân tỉnh .............................................. cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ...................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)








6. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm (05) năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;


- Báo cáo tài chính ba (03) năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 


- Sở Công Thương:  20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh:  05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 400.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày        tháng       năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi:
Cục Điều tiết điện lực



hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………...


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………..


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:…………………. Tel:………….. Fax:………………..

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20…    


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do……………………. cấp ngày……………………………………………. (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ……… do …………………………….. cấp ngày ………… ……………………………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………….


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- ……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị Bộ Công nghiệp/ Ủy ban nhân dân tỉnh .............................................. cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ...................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)








7. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bán điện


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép hoạt động bán điện.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động bán điện (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp; 


- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động;


- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:


- Sở Công Thương        :  20 ngày 


- Ủy ban nhân dân tỉnh :  05 ngày


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp mới 800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân hoạt động bán điện phải đáp ứng điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


 + Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng cấp chuyên ngành về điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh điện ít nhất năm năm. 


- Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





8. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán điện 


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép hoạt động bán điện.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp; 


- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động;


- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:

- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 400.000đ/giấy.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân hoạt động bán điện phải đáp ứng điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng cấp chuyên ngành về điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh điện ít nhất năm năm.


- Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);

- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





9. Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;


- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 


- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp mới 800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





10. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì  các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu) kèm theo bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:


- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh:  05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 400.000đ/giấy.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 năm 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





11. Thủ tục gia hạn Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Gia hạn Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì  các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu) kèm theo bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:


- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp gia hạn giấy phép: 800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





12. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phát điện


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép hoạt động điện lực.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, giấy phép hoạt động phát điện (theo mẫu quy định);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy và danh mục các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện;


- Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án phát điện được cấp có thẩm quyền duyệt;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như: Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về nhiên liệu hoặc nguồn nước sử dụng;


- Tài liệu kỹ thuật về đầu mối và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Sao bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;


- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp Giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động);


- Đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát điện cho các dự án phát điện mới, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày vận hành thương mại nhà máy điện cần phải bổ sung vào hồ sơ bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:


- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp mới 800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính cho lĩnh vực hoạt động phát điện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành. 


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15  ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





13. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, giấy phép hoạt động phát điện (theo mẫu quy định);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Tài liệu kỹ thuật xác định công xuất lắp đặt từng tổ máy và danh mục các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện;


- Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án phát điện được cấp có thẩm quyền duyệt;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như: Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về nhiên liệu hoặc nguồn nước sử dụng;


- Tài liệu kỹ thuật về đầu mối và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Sao bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;


- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp Giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động);


- Đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát điện cho các dự án phát điện mới, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày vận hành thương mại nhà máy điện cần phải bổ sung vào hồ sơ bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:


- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực:


- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 400.000đ/giấy

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính cho lĩnh vực hoạt động phát điện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành. 


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15  ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





14. Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, giấy phép hoạt động phát điện (theo mẫu quy định);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy và danh mục các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện;


- Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án phát điện được cấp có thẩm quyền duyệt;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như: Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về nhiên liệu hoặc nguồn nước sử dụng;


- Tài liệu kỹ thuật về đầu mối và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Sao bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;


- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp Giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động);


- Đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát điện cho các dự án phát điện mới, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày vận hành thương mại nhà máy điện cần phải bổ sung vào hồ sơ bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:


- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí Gia hạn giấy phép hoạt động phát điện  800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính cho lĩnh vực hoạt động phát điện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành. 


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 năm 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15  ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





15. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương.


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.(theo mẫu);


- Tài liệu về năng lực truyền tải điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động; 


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó:


- Sở Công thương: 20 ngày, 


- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí Cấp  giấy phép hoạt động phân phối điện  


- Cấp mới: 800.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính cho lĩnh vực hoạt động phân phối điện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo. 


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


- Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công nghiệp cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01/9/2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15  ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).


Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày     tháng    năm 20..








ĐỀ NGHỊ


Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực


                hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị:



Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):



Tên doanh nghiệp:



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):



Có trụ sở đăng ký tại:
Tel:
Fax:



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:



ngày…….. tháng…… năm 20
 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
do
cấp


ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:
do
cấp ngày
 



(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):



Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- 



Các hồ sơ kèm theo:


- 



 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		             

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





16. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (theo mẫu).


- Tài liệu về năng lực truyền tải điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động. 


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:


- Sở Công Thương: 20 ngày; 


- Ủy ban nhân dân tỉnh:  05 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí giấy phép hoạt động phân phối điện  


- Sửa đổi, bổ sung: 400.000đ/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính cho lĩnh vực hoạt động phân phối điện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo. 


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


- Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công nghiệp cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (có hiệu lực ngày 21 tháng 9 năm 2006);


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo quyết định 32/2006/QĐ-BCN (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo);


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009).

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày……tháng…… năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi:
Cục Điều tiết điện lực



hoặc Sở Công nghiệp ..................................................


Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………….


Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………...


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………


Có trụ sở đăng ký tại:…………………… Tel:………….. Fax:……………….


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ………. ….       ngày…….tháng…… năm 20….  


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày………...


(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số:……do…………cấp ngày…………………..


……………………………….(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)  


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):……………………………………...


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ………………………………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- ………………………………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………….


Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





II. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy phép và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc lá);


- Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;


- Phương án kinh doanh gồm:


+ Báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các Doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận…


+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá  giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận…


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.


h) Lệ phí: Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy phép:


- Trên địa bàn thành phố, thị xã:  


+ Phí thẩm định             : 300.000đ/điểm kinh doanh


+ Lệ phí cấp giấy phép  : 50.000 đồng/ Giấy phép.


- Trên địa bàn các huyện:


+ Phí thẩm định             : 150.000đ/điểm kinh doanh


+ Lệ phí cấp giấy phép  : 25.000 đồng/ Giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định). 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Điều kiện về chủ thể: Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.


- Điều kiện về địa điểm kinh doanh: Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 


- Điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính:


+ Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;


+ Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;


+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.


- Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối: Thương nhân bán buôn thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2007);


- Thông tư số 14/2008/TT-BTM ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008); 


- Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996).


		TÊN DOANH NGHIỆP
-----

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------



		Số:        /

		............, ngày...... tháng....... năm............





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 
(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa 



Tên doanh nghiệp:......................................................................................



Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................



Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:



- Được mua của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá:
(1)



- Được bán buôn sản phẩm thuốc lá tại địa bàn các tỉnh, thành phố:





(2)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)





 Chú thích:

 (1): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).


(2): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.


2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại giấy phép và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện:  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc lá);


- Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;


- Phương án kinh doanh gồm:


+ Báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận…


+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá  giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận…


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.


h) Lệ phí: Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy phép:


- Trên địa bàn thành phố, thị xã:  


+ Phí thẩm định: 300.000đ/điểm kinh doanh


+ Lệ phí cấp giấy phép: 50.000 đồng/Giấy phép.


- Trên địa bàn các huyện:


+ Phí thẩm định: 150.000đ/điểm kinh doanh


+ Lệ phí cấp giấy phép: 25.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định). 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC


- Điều kiện về chủ thể:


Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.


- Điều kiện về địa điểm kinh doanh:


Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 


- Điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính:


+ Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;


+ Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;


+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.


- Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:


Thương nhân bán buôn thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2007);


- Thông tư số 14/2008/TT-BTM ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008); 


- Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996).

		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:        /

		............, ngày...... tháng....... năm............





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 
(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa 



Tên doanh nghiệp:......................................................................................



Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................



Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:



- Được mua của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá:
(1)



- Được bán buôn sản phẩm thuốc lá tại địa bàn các tỉnh, thành phố:





(2)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)





 Chú thích:

 (1): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).


(2): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.


3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, sửa đổi, bổ sung giấy phép và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc lá);


- Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;


- Phương án kinh doanh gồm:


+ Báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận…


+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá  giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận…


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.


h) Lệ phí: Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy phép:


- Trên địa bàn thành phố, thị xã:  


+ Phí thẩm định: 300.000đ/điểm kinh doanh


+ Lệ phí cấp giấy phép: 50.000 đồng/ Giấy phép.


- Trên địa bàn các huyện:


+ Phí thẩm định: 150.000đ/điểm kinh doanh


+ Lệ phí cấp giấy phép: 25.000 đồng/ Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định). 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC


- Điều kiện về chủ thể:


Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.


- Điều kiện về địa điểm kinh doanh:


Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 


 - Điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính:


+ Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;


+ Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;


+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.


- Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:


Thương nhân bán buôn thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2007);


- Thông tư số 14/2008/TT-BTM ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008); 


- Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996).


		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:        /

		............, ngày...... tháng....... năm............





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 
(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa 



Tên doanh nghiệp:......................................................................................



Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................



Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:



- Được mua của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá:
(1)



- Được bán buôn sản phẩm thuốc lá tại địa bàn các tỉnh, thành phố:





(2)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)





 Chú thích:

 (1): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).


(2): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.


PHỤ LỤC


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Trang



		I. Lĩnh vực Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo



		1

		Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

		8





		2

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương
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 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:

		

		

		

		

		

		



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		

		

		

		

		

		



		11
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(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, phân phối điện và bán lẻ điện)
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VII. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp


1. Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu quy định); 


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an;


- Bản sao (có công chứng) Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);  


- Bản sao (có công chứng) Giấy phép hoạt động khoáng sản, Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu thi công công trình, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các loại giấy tờ trên phải ghi rõ  nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;


- Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc ph​ương án nổ mìn phải đư​ợc lãnh đạo đơn vị duyệt.


Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt.


- Hồ sơ về kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng).


- Quyết định bổ nhiệm ngư​ời chỉ huy nổ mìn của Thủ truởng đơn vị và danh sách tổ nổ mìn phá đá (kèm bản sao chứng chỉ của ngư​ời chỉ huy và những người tham gia nổ mìn).


Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Sở Công Thương: 10 ngày;


- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: 04 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định


Mức thu lệ phí là 2.000.000 đồng/1 lần thẩm định cấp Giấy phép .


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Điều kiện về chủ thể: 


+ Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích sản xuất, dịch vụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm.


+ Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 


- Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật:


Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện vận chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này. 


- Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 


+ Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN và các công việc khác có liên quan tới VLNCN phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm.


+ Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng VLNCN ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 


• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. 


• Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới VLNCN, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. 


• Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận.


- Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới VLNCN như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. 


Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới VLNCN tại các đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng do hệ thống đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ trong quân đội tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.


- Điều kiện về sức khỏe:


Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.


- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ:


+ Có phương án bảo vệ an ninh trật tự.


+ Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. 


+ Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 1995);


- Thông tư​ số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hư​ớng dẫn thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 15 tháng 4 năm 2005);


- Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 2007).


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


Tên doanh nghiệp: ................................................................................................


..............................................................................................................................


Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: .............................................................


Do..................................................................cấp ngày.........................................


Nơi đặt trụ sở chính: .............................................................................................


Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: ........................................................


..............................................................................................................................


Họ và tên người đại diện:...................................................................................... 


Ngày tháng năm sinh: .......................................... Nam (Nữ)...............................


Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ..........................................................


Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ........................................................................


Đề nghị .................................................... xem xét và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư  số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


......, ngày.... tháng.... năm......


Người làm đơn


XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG


Về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn


2. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu quy định); 


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an;


- Bản sao (có công chứng) Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);  


- Bản sao (có công chứng) Giấy phép hoạt động khoáng sản, Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu thi công công trình, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các loại giấy tờ trên phải ghi rõ  nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;


- Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc ph​ương án nổ mìn phải đư​ợc lãnh đạo đơn vị duyệt.


Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt.


- Hồ sơ về kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng);


- Quyết định bổ nhiệm ngư​ời chỉ huy nổ mìn của Thủ truởng đơn vị và danh sách tổ nổ mìn phá đá (kèm bản sao chứng chỉ của ngư​ời chỉ huy và những người tham gia nổ mìn).


Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Sở Công Thương: 10 ngày;


- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: 04 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định.


Mức thu lệ phí là 2.000.000 đồng/1 lần thẩm định cấp Giấy phép.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Điều kiện về chủ thể: 


+ Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích sản xuất, dịch vụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm;


+ Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.


- Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật:


Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện vận chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này. 


- Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 


+ Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN và các công việc khác có liên quan tới VLNCN phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm.


+ Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng VLNCN ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 


• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. 


• Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới VLNCN, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. 


• Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận.


- Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới VLNCN như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. 


Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới VLNCN tại các đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng do hệ thống đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ trong quân đội tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.


- Điều kiện về sức khỏe:


Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.


- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ:


+ Có phương án bảo vệ an ninh trật tự.


+ Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. 


+ Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 1995);


- Thông tư​ số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hư​ớng dẫn thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 15 tháng 4 năm 2005);


- Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 2007).


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP



Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


Tên doanh nghiệp: ................................................................................................


..............................................................................................................................


Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: .............................................................


Do.......................................................................cấp ngày....................................


Nơi đặt trụ sở chính: ............................................................................................


Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: ........................................................


..............................................................................................................................


..............................................................................................................................


Họ và tên người đại diện:......................................................................................


Ngày tháng năm sinh: ........................................... Nam (Nữ)...............................


Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ..........................................................


Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ........................................................................


Đề nghị ................................................................. xem xét và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư  số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


......, ngày.... tháng.... năm......


Người làm đơn


XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG


Về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn


3. Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


30 ngày trước khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hết hạn, đơn vị có nhu cầu xin cấp lại phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương.


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


- Sở Công Thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu quy định); 


- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã cấp;


- Những bổ sung thay đổi (nếu có);


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại  Nghị định  số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an;


- Bản sao (có công chứng) Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);  


- Bản sao (có công chứng) Giấy phép hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu thi công công trình, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các loại giấy tờ trên phải ghi rõ  nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;


- Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc ph​ương án nổ mìn phải đư​ợc lãnh đạo đơn vị duyệt.


Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt; 


- Hồ sơ về kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng);


- Quyết định bổ nhiệm ngư​ời chỉ huy nổ mìn của Thủ truởng đơn vị và danh sách tổ nổ mìn phá đá (kèm bản sao chứng chỉ của ngư​ời chỉ huy và những người tham gia nổ mìn).


Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Sở Công Thương: 10 ngày;


- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: 04 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định


Mức thu lệ phí là 2.000.000 đồng/1 lần thẩm định cấp Giấy phép.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Điều kiện về chủ thể: 


+ Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích sản xuất, dịch vụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm.


+ Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.


- Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật:


Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện vận chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này. 


- Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 


+ Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN và các công việc khác có liên quan tới VLNCN phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm.


+ Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng VLNCN ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 


• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. 


• Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới VLNCN, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. 


• Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận


- Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới VLNCN như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. 


Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới VLNCN tại các đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng do hệ thống đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ trong quân đội tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.


- Điều kiện về sức khỏe:


Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.


- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ:


+ Có phương án bảo vệ an ninh trật tự.


+ Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. 


+ Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 1995);


- Thông tư​ số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hư​ớng dẫn thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 15 tháng 4 năm 2005);


- Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 2007).


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày … tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP



Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


Tên doanh nghiệp: ................................................................................................


..............................................................................................................................


Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: .............................................................


Do.......................................................................cấp ngày....................................


Nơi đặt trụ sở chính: .............................................................................................


Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: ........................................................


..............................................................................................................................


..............................................................................................................................


Họ và tên người đại diện:......................................................................................


Ngày tháng năm sinh: ............................................ Nam (Nữ).............................


Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ..........................................................


Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .......................................................................


Đề nghị .......................................................... xem xét và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu công nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư  số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


......, ngày.... tháng.... năm......


Người làm đơn


XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG


Về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn

VIII. Lĩnh vực Thương mại quốc tế 


1. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Quy định chung về hồ sơ:


+ Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam;


+ Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;


+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; 


+ Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân (đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp Giấy phép: 1.000.000 đồng/1Giấy phép.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:


- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;


- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.


Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2006);


- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 23 tháng 10 năm 2006);


- Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 1999).


Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

............, ngày ..... tháng ..... năm ..........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN                        

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)



Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:



Do:........................................ cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Lĩnh vực hoạt động chính:



Vốn điều lệ:



Số tài khoản:
tại Ngân hàng:.................................. 


Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:



Chức vụ:



Quốc tịch:
 


Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân



Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:


Tên Văn phòng đại diện:
 


Tên viết tắt: (nếu có)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh:



Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
  


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động) 


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:
.Giới tính:



Quốc tịch:



Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:



Do:
cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:


1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);


4. Bản sao điều lệ hoạt động của Chi nhánh;


5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh;


6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.


		

		Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








2. Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp Giấy phép: 1.000.000 đồng/1Giấy phép.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:


+ Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;


+ Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.


- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2006);


- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 23 tháng 10 năm 2006);


- Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 1999).

Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

                                                         .................., ngày… tháng …năm…... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN                        

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)



Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:



Do:........................................ cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Lĩnh vực hoạt động chính:



Vốn điều lệ:



Số tài khoản:
tại Ngân hàng:.................................. 


Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:



Chức vụ:



Quốc tịch:
 


Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập):
 


Tên viết tắt: (nếu có)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh:



Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
  


Giấy phép thành lập:



Do:........................................ cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Số tài khoản ngoại tệ:
tại Ngân hàng:.................................. 


Số tài khoản tiền Việt Nam:
tại Ngân hàng:.................................. 


Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép) 


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:
.Giới tính:



Quốc tịch:



Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:



Do:
cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:


Nội dung điều chỉnh:



Lý do điều chỉnh:



Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:


1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;


2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

		

		Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








3. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện)


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ;


- Bản sao (có chứng thực) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


Lệ phí  cấp Giấy phép: 1.000.000 đồng/1Giấy phép.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:


+ Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;


+ Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.


- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.


- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2006);


- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 23 tháng 10 năm 2006);


- Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 1999).


Mẫu MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

............, ngày ..... tháng ..... năm ..........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN                        

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)



Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:



Do:........................................ cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Lĩnh vực hoạt động chính:



Vốn điều lệ:



Số tài khoản:
tại Ngân hàng:.................................. 


Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:



Chức vụ:



Quốc tịch:
 


Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập):
 


Tên viết tắt: (nếu có)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh:



Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
  


Giấy phép thành lập:



Do:........................................ cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Số tài khoản ngoại tệ:
tại Ngân hàng:.................................. 


Số tài khoản tiền Việt Nam:
tại Ngân hàng:.................................. 


Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép) 


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:
.Giới tính:



Quốc tịch:



Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:



Do:
cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:


1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 


2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu hủy theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).


		

		Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








4. Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


Lệ phí  cấp Giấy phép: 1.000.000 đồng/1Giấy phép.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:


+ Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;


+ Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.


- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2006);


- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 23 tháng 10 năm 2006);


- Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 1999).

Mẫu MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

............, ngày ..... tháng ..... năm ..........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN                        

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)



Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:



Do:........................................ cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Lĩnh vực hoạt động chính:



Vốn điều lệ:



Số tài khoản:
tại Ngân hàng:.................................. 


Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:



Chức vụ:



Quốc tịch:
 


Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập):
 


Tên viết tắt: (nếu có)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh:



Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
  


Giấy phép thành lập:



Do:........................................ cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Số tài khoản ngoại tệ:
tại Ngân hàng:.................................. 


Số tài khoản tiền Việt Nam:
tại Ngân hàng:.................................. 


Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép) 


Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 


Họ và tên:
.Giới tính:



Quốc tịch:



Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:



Do:
cấp ngày.....tháng......năm.... tại



Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:


1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 


2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu hủy theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).


		

		Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








5. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp gia hạn giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất); 


- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;


- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


Lệ phí  cấp Giấy phép: 1.000.000 đồng/1Giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh;


- Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;


- Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2006);


- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 23 tháng 10 năm 2006);


- Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 1999).

Mẫu MĐ-4. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện

..................., ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép


 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:



Do
cấp ngày.....tháng......năm....... tại



Lĩnh vực hoạt động chính:



Vốn điều lệ



Số tài khoản:
tại Ngân hàng:



Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:
. 


Chức vụ:



Quốc tịch:



Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)



Tên viết tắt: (nếu có)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh:
 


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)



Giấy phép thành lập số:



Do
cấp ngày.....tháng......năm....... tại



Số tài khoản ngoại tệ:
tại Ngân hàng:



Số tài khoản tiền Việt Nam :
tại Ngân hàng:



Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)



Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:
Giới tính:



Quốc tịch:



Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:



Do
 cấp ngày.....tháng......năm....... tại



Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:



2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:



Chúng tôi xin cam kết: 

 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


 2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp; 


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, Chi nhánh chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp). 


4. Bản sao giấy tờ chứng minh Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam trong thời gian hoạt động (chỉ áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập).


 


		                                         

		Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








6. Thủ tục gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp gia hạn và điều chỉnh giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất); 


- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;


- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


Lệ phí  cấp Giấy phép: 1.000.000 đồng/1Giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất); 


- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ;


- Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh;


- Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;


- Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ. quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2006);


- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 23 tháng 10 năm 2006);


- Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 1999).

Mẫu MĐ-5. Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

……………., ngày… tháng …năm… 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa


 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:



Do
cấp ngày.....tháng......năm....... tại



Lĩnh vực hoạt động chính:



Vốn điều lệ



Số tài khoản:
tại Ngân hàng:



Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:
. 


Chức vụ:



Quốc tịch:



 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)



Tên viết tắt: (nếu có)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh:
 


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)



Giấy phép thành lập số:



Do
cấp ngày.....tháng......năm....... tại



Số tài khoản ngoại tệ:
tại Ngân hàng:



Số tài khoản tiền Việt Nam :
tại Ngân hàng:



Điện thoại:
Fax:



Email:
Website: (nếu có)



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)



Họ và tên:
Giới tính:



Quốc tịch:



Số hộ /Chứng minh nhân dân:



Do
cấp ngày.....tháng......năm....... tại


Chúng tôi đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:



2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:



3. Lý do đề nghị điều chỉnh:



4. Nội dung điều chỉnh:



Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp; 


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (trong trường hợp đề nghị gia hạn từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, Chi nhánh thực hiện báo cáo từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp); 


4. Bản sao giấy tờ chứng minh Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam trong thời gian hoạt động (chỉ áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập);


5. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


6. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


7. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


8. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).


 


                                      Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


7. Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy biên nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định);


- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định). 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định);


- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ. quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2006);


- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về Văn phòng đại diện, Vhi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 23 tháng 10 năm 2006);


- Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 1999).

Mẫu TB-1. Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN..................(ghi tên theo Giấy phép) 

Kính gửi:  Sở Công thương  tỉnh Khánh Hòa


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)
 


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:



Do:
cấp ngày.....tháng......năm........tại



 

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của:

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị)



Tên viết tắt: (nếu có)



Do
cấp ngày: ..... tháng… năm



Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm



Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép)



Điện thoại:
Fax:



Email: (nếu có)



Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động: ngày.......tháng.......năm



Lý do chấm dứt hoạt động:


Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.


                                      Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


                                                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


Mẫu TB-2. Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

 


THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN.........(ghi tên theo Giấy phép) 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Quốc tịch của thương nhân:



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:



Do:
cấp ngày.....tháng......năm....... tại



 

Xin thông báo đã thực hiện đầy đủ việc thanh toán các khoản nợ và hoàn thành các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của:

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép)



Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị)



Tên viết tắt: (nếu có)



Do
cấp ngày: ..... tháng… năm



Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm



Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép)



Điện thoại:
Fax:



Email:
(nếu có)


Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.


Các tài liệu kèm theo

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.


2. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo.


3. Bản sao giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.


                                      


                                      Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài


                                                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


IX. Lĩnh vực Dầu khí


1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ, khí hóa lỏng vào chai cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho Trạm nạp LPG (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực)các loại giấy sau:


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


+ Các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm;


+ Các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo l​ường trong trạm như: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.


- Bản vẽ mặt bằng (kích thư​ớc bản vẽ mặt bằng tối thiểu phải là khổ giấy A2) với các thông tin nh​ư sau:


+ Các bồn chứa, dung tích của bồn chứa, vị trí lắp đặt;


+ Bố trí kho bãi, nhà xư​ởng;


+ Khoảng cách từ các bồn chứa, trạm nạp đến các đ​ường ranh giới tài sản khác như​ tòa nhà, cửa mở của các tòa nhà, các hầm ngầm, đư​ờng ngầm dư​ới đất, các lỗ thông hơi và đ​ường dây dẫn điện ngầm dư​ới đất, dẫn điện trên không;


+ Bản vẽ mặt bằng phải thể hiện rõ ràng vị trí các bồn chứa, trạm nạp hoặc các điểm phân phối khác (nếu có) trong khu vực có liên quan đến khu vực đang trình;


+ Các làn đ​ường có làn xe tải chạy;


+ Các thiết bị báo cháy và chữa cháy;


+ Hệ thống đ​ường ống dẫn LPG;


+ Hệ thống điện;


+ Các điều khiển ngừng khẩn cấp;


+ Rào ngăn bồn chứa (nếu có);


- Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn;


- Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của Trạm nạp;


- Danh sách, các Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành Trạm nạp LPG và các quyết định giao nhiệm vụ.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  


- Sở Công Thương: 10 ngày,

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Hiện nay chưa có quy định nên không thu phí, lệ phí 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho Trạm nạp LPG (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Yêu cầu chung đối với trạm nạp và kho chứa


+ Cấm không được bố trí trạm nạp, kho chứa LPG ở tầng hầm, dưới mặt đất hoặc ở trên các tầng phía trên của nhà nhiều tầng.

+ Các kho chứa của trạm nạp phải có thiết bị kiểm tra nồng độ propan để phát hiện kịp thời sự rò rỉ.


+ Sàn trạm nạp, kho chứa phải vững chắc, bằng phẳng, không trơn trượt, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh, làm bằng vật liệu không cháy.


+ Khu vực nạp và kho chứa phải có hàng rào bao quanh với 2 cửa ra vào. Độ cao hàng rào tối thiểu là 2m.


Cửa và cổng ra vào của khu vực trạm nạp, kho chứa phải mở được cả hai phía ngoài, trong và không có cơ cấu tự hãm.


+ Khi thải nước từ trạm nạp ra hệ thống thải chung phải sử dụng thiết bị chuyên dùng để ngăn không cho hơi thoát vào hệ thống thải.


+ Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có điện trở nối đất không lớn hơn 10(. Hệ thống nối đất an toàn phải có điện trở nối đất không lớn hơn 4(. Tất cả phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối với hệ nối đất an toàn. Tại vị trí nạp LPG phải nối hệ tĩnh điện với các phương tiện nạp LPG.


+ Thiết bị điện và thiết bị điện chiếu sáng trong khu vực nạp, tồn chứa LPG phải là loại chống cháy nổ, phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.


+ Bồn chứa, hệ thống bồn chứa phải được thiết kế, chế tạo lắp đặt, bảo trì, kiểm tra và thử nghiệm định kỳ theo TCVN 6153(6156:1996 và các quy định hiện hành trong các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.


+ Phải treo biển cấm lửa, hướng dẫn chữa cháy tại các vị trí dễ thấy.


+ Phải có biện pháp loại trừ tất cả các nguồn gây cháy trong khu vực bố trí thiết bị nạp, kho chứa và phải trang bị các phương tiện chữa cháy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.


- Yêu cầu đối với thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn và thiết bị phụ


+ Thiết bị nạp phải có các thiết bị kiểm tra đo lường để kiểm soát quá trình nạp nói chung và mức nạp nói riêng.


+ Trên từng nhánh nạp phải lắp van đóng ngắt ngay phía trước thiết bị được nạp.


+ Trong hệ thống nạp phải lắp đặt hệ thống đóng ngắt sự cố trên đường cấp lỏng. Kích thước cơ cấu đóng sự cố phải đảm bảo 150% lưu lượng nạp tối đa.


+ Cân dùng trong hệ thống nạp LPG vào chai phải được bảo dưỡng và kiểm định định kỳ theo các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.


- Yêu cầu đối với bồn chứa


+ Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà hoặc bên ngoài các công trình xây dựng kín, không đặt trên nóc nhà, dưới cầu hoặc đường dây tải điện trên không.


+ Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa đặt nổi trên mặt đất phải có bệ đỡ chắc chắn. Bệ đỡ phải phẳng và chịu được tải trọng nước tối đa của bồn chứa.


+ Khi khu bồn chứa LPG đặt tại những nơi có đường qua lại để vào bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại v.v.. thì xung quanh khu chứa phải có hàng rào bảo vệ kiểu hở, có độ cao ít nhất 2m và cách bồn chứa tối thiểu 1,5m.


+ Số lượng bồn chứa nổi trong một cụm không được quá 6 bồn, dung tích mỗi bồn không quá 135m3. Các bồn chứa nằm ngang không được đặt nối đuôi nhau và không được đặt thẳng hàng theo trục dọc hướng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ. 


+ Các bồn chứa LPG không được đặt trong khu vực mà xung quanh là các bồn chứa chất lỏng dễ cháy, khí dễ cháy làm lạnh sâu, oxy lỏng hoặc các chất có nhiệt độ thấp hoặc LPG lạnh.


+ Đảm bảo khoảng phân cách an toàn cho khu bồn chứa; khoảng phân cách an toàn từ bồn chứa. 


+ Tất cả các bồn chứa phải lắp ít nhất một dụng cụ đo mức chất lỏng và một đồng hồ đo áp suất.


+ Các bồn chứa phải lắp van an toàn có kích thước phù hợp. 


+ Cơ cấu đóng khẩn cấp lắp vào bồn phải đồng bộ với hệ thống đóng khẩn cấp toàn trạm. Tất cả các van đóng mở khẩn cấp đều phải được điều khiển từ xa và lắp đặt ở vị trí có khoảng cách an toàn trong trường hợp sự cố bồn.


- Yêu cầu trong bảo quản


+ Kho bảo quản chai chứa LPG phải đảm bảo các khoảng cách an toàn 


+ Không được bảo quản các chất ô xy hóa cùng với LPG.


+ Kho phải có nguồn nước chữa cháy đối với kho chứa từ 25.000 kg LPG nguồn nước phải đảm bảo cung cấp 2.300 lít nước/phút và liên tục trong 60 phút.


- Yêu cầu đối với người vận hành


+ Những người làm việc liên quan tới quá trình nạp, phân phối LPG phải được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật an toàn và kỹ thuật phòng chống cháy nổ.


+ Nội dung chính về huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực ngày 27 tháng 6 năm 2006);


- Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ tr​ưởng Bộ công nghiệp về ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2006).

PHỤ LỤC 2


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


AN TOÀN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN


ngày 16  tháng10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




 …………… ngày …tháng …năm…… 





 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 


nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai


Kính gửi:  ……………………………….…………………..(1)

Tên doanh nghiệp:


Giấy đăng ký kinh doanh số
do
(2)

cấp  ngày



Trụ sở chính:



Điện thoại:
, Fax:



Ngành nghề kinh doanh:



Đề nghị
(1) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho:


Trạm nạp:



Địa chỉ :



đủ điều kiện an toàn để nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai theo quy định tại Quyết định số …/2006/QĐ-BCN ngày …/10/2006 của Bộ Công nghiệp.


		Hồ sơ gửi kèm, gồm:


- ……………….


- ……………….

		……………………(3)

(Ký tên và đóng dấu)


Họ và tên






Chú thích:


(1) - Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận. 



(2) - Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh..



(3) - Chủ doanh nghiệp

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ, khí hóa lỏng vào chai cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Sở Công thương trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho Trạm nạp LPG (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực)các loại giấy sau:


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


+ Các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm;


+ Các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo l​ường trong trạm như: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.


- Bản vẽ mặt bằng (kích thư​ớc bản vẽ mặt bằng tối thiểu phải là khổ giấy A2) với các thông tin nh​ư sau:


+ Các bồn chứa, dung tích của bồn chứa, vị trí lắp đặt;


+ Bố trí kho bãi, nhà xư​ởng;


+ Khoảng cách từ các bồn chứa, trạm nạp đến các đ​ường ranh giới tài sản khác như​ tòa nhà, cửa mở của các tòa nhà, các hầm ngầm, đư​ờng ngầm dư​ới đất, các lỗ thông hơi và đ​ường dây dẫn điện ngầm dư​ới đất, dẫn điện trên không;


+ Bản vẽ mặt bằng phải thể hiện rõ ràng vị trí các bồn chứa, trạm nạp hoặc các điểm phân phối khác (nếu có) trong khu vực có liên quan đến khu vực đang trình;


+ Các làn đ​ường có làn xe tải chạy;


+ Các thiết bị báo cháy và chữa cháy;


+ Hệ thống đ​ường ống dẫn LPG;


+ Hệ thống điện;


+ Các điều khiển ngừng khẩn cấp;


+ Rào ngăn bồn chứa (nếu có);


- Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn;


- Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của Trạm nạp;


- Danh sách, các Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành Trạm nạp LPG và các quyết định giao nhiệm vụ.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  


- Sở Công Thương: 10 ngày,

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Hiện nay chưa có quy định nên không thu phí, lệ phí. 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho Trạm nạp LPG (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Yêu cầu chung đối với trạm nạp và kho chứa


+ Cấm không được bố trí trạm nạp, kho chứa LPG ở tầng hầm, dưới mặt đất hoặc ở trên các tầng phía trên của nhà nhiều tầng.

+ Các kho chứa của trạm nạp phải có thiết bị kiểm tra nồng độ propan để phát hiện kịp thời sự rò rỉ.


+ Sàn trạm nạp, kho chứa phải vững chắc, bằng phẳng, không trơn trượt, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh, làm bằng vật liệu không cháy.


+ Khu vực nạp và kho chứa phải có hàng rào bao quanh với 2 cửa ra vào. Độ cao hàng rào tối thiểu là 2m.


Cửa và cổng ra vào của khu vực trạm nạp, kho chứa phải mở được cả hai phía ngoài, trong và không có cơ cấu tự hãm.

+ Khi thải nước từ trạm nạp ra hệ thống thải chung phải sử dụng thiết bị chuyên dùng để ngăn không cho hơi thoát vào hệ thống thải.


+ Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có điện trở nối đất không lớn hơn 10(. Hệ thống nối đất an toàn phải có điện trở nối đất không lớn hơn 4(. Tất cả phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối với hệ nối đất an toàn. Tại vị trí nạp LPG phải nối hệ tĩnh điện với các phương tiện nạp LPG.


+ Thiết bị điện và thiết bị điện chiếu sáng trong khu vực nạp, tồn chứa LPG phải là loại chống cháy nổ, phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.


+ Bồn chứa, hệ thống bồn chứa phải được thiết kế, chế tạo lắp đặt, bảo trì, kiểm tra và thử nghiệm định kỳ theo TCVN 6153(6156:1996 và các quy định hiện hành trong các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.


+ Phải treo biển cấm lửa, hướng dẫn chữa cháy tại các vị trí dễ thấy.


+ Phải có biện pháp loại trừ tất cả các nguồn gây cháy trong khu vực bố trí thiết bị nạp, kho chứa và phải trang bị các phương tiện chữa cháy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.


-Yêu cầu đối với thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn và thiết bị  phụ


+ Thiết bị nạp phải có các thiết bị kiểm tra đo lường để kiểm soát quá trình nạp nói chung và mức nạp nói riêng.


+ Trên từng nhánh nạp phải lắp van đóng ngắt ngay phía trước thiết bị được nạp.


+ Trong hệ thống nạp phải lắp đặt hệ thống đóng ngắt sự cố trên đường cấp lỏng. Kích thước cơ cấu đóng sự cố phải đảm bảo 150% lưu lượng nạp tối đa.


+ Cân dùng trong hệ thống nạp LPG vào chai phải được bảo dưỡng và kiểm định định kỳ theo các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.


- Yêu cầu đối với bồn chứa:


+ Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà hoặc bên ngoài các công trình xây dựng kín, không đặt trên nóc nhà, dưới cầu hoặc đường dây tải điện trên không.


+ Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa đặt nổi trên mặt đất phải có bệ đỡ chắc chắn. Bệ đỡ phải phẳng và chịu được tải trọng nước tối đa của bồn chứa.


+ Khi khu bồn chứa LPG đặt tại những nơi có đường qua lại để vào bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại v.v.. thì xung quanh khu chứa phải có hàng rào bảo vệ kiểu hở, có độ cao ít nhất 2m và cách bồn chứa tối thiểu 1,5m.


+ Số lượng bồn chứa nổi trong một cụm không được quá 6 bồn, dung tích mỗi bồn không quá 135m3. Các bồn chứa nằm ngang không được đặt nối đuôi nhau và không được đặt thẳng hàng theo trục dọc hướng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ. 


+ Các bồn chứa LPG không được đặt trong khu vực mà xung quanh là các bồn chứa chất lỏng dễ cháy, khí dễ cháy làm lạnh sâu, oxy lỏng hoặc các chất có nhiệt độ thấp hoặc LPG lạnh.


+ Đảm bảo khoảng phân cách an toàn cho khu bồn chứa; khoảng phân cách an toàn từ bồn chứa.


+ Tất cả các bồn chứa phải lắp ít nhất một dụng cụ đo mức chất lỏng và một đồng hồ đo áp suất.


+ Các bồn chứa phải lắp van an toàn có kích thước phù hợp. 


+ Cơ cấu đóng khẩn cấp lắp vào bồn phải đồng bộ với hệ thống đóng khẩn cấp toàn trạm. Tất cả các van đóng mở khẩn cấp đều phải được điều khiển từ xa và lắp đặt ở vị trí có khoảng cách an toàn trong trường hợp sự cố bồn.


- Yêu cầu trong bảo quản:


+ Kho bảo quản chai chứa LPG phải đảm bảo các khoảng cách an toàn 


+ Không được bảo quản các chất ô xy hóa cùng với LPG.


+ Kho phải có nguồn nước chữa cháy đối với kho chứa từ 25.000 kg LPG nguồn nước phải đảm bảo cung cấp 2.300 lít nước/phút và liên tục trong 60 phút.


- Yêu cầu đối với người vận hành:


+ Những người làm việc liên quan tới quá trình nạp, phân phối LPG phải được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật an toàn và kỹ thuật phòng chống cháy nổ.


+ Nội dung chính về huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực ngày 27 tháng 6 năm 2006);


- Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ tr​ưởng Bộ công nghiệp về ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2006).

PHỤ LỤC 2


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


AN TOÀN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN


ngày 16  tháng10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




 …………… ngày …tháng …năm……  





 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 


nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai


Kính gửi:  ……………………………….…………………..(1)

Tên doanh nghiệp:


Giấy đăng ký kinh doanh số
do
(2)

cấp  ngày



Trụ sở chính:



Điện thoại:
, Fax:



Ngành nghề kinh doanh:



Đề nghị
(1) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho:


Trạm nạp:



Địa chỉ :



đủ điều kiện an toàn để nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai theo quy định tại Quyết định số …/2006/QĐ-BCN ngày …/10/2006 của Bộ Công nghiệp.


		Hồ sơ gửi kèm, gồm:


- ……………….


- ……………….

		……………………(3)

(Ký tên và đóng dấu)


Họ và tên






Chú thích:


(1) - Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận. 



(2) - Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.



(3) - Chủ doanh nghiệp.
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4. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Phương án kinh doanh, gồm các nội dung:


+ Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao có công chứng các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;


+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;


+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;


+ Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao có công chứng Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;


- Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:


+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho; 


+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);


+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; 


- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm: 


+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.


h) Lệ phí: 

- Mức thu phí thẩm định: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã: 300.000đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh;


+ Trên địa bàn các huyện         : 150.000 đồng/ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã  :  50.000 đồng/Giấy phép;


+ Trên địa bàn các huyện             :  25.000 đồng/Giấy phép.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu;


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;


- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;


- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực ngày 25 tháng 4 năm 2008);


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP  ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2008);

- Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996).

		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:        /

		.............., ngày...... tháng....... năm............





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU


Kính gửi:…………………………………(1)



Tên doanh nghiệp:




Trụ sở giao dịch:
Điện thoại:
Fax:




Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng



năm
do
cấp ngày
tháng
năm




Đề nghị
(1)xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh:
(2)



Bán lẻ rượu tại các địa điểm:

(3)



Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu, Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)





 Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp giấy phép.


(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu.


(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu.


5. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi về Sở Công Thương nơi đã cấp giấy phép cho thương nhân.


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Phương án kinh doanh , gồm các nội dung:


+ Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao có công chứng các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;


+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;


+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;


+ Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao có công chứng Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;


- Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:


+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho; 


+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);


+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; 


- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm: 


+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.


h) Lệ phí: 

- Mức thu phí thẩm định: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã: 300.000đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh;

+ Trên địa bàn các huyện: 150.000 đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh.


- Mức thu lệ phí cấp giấy phép: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã :  50.000 đồng/Giấy phép;


+ Trên địa bàn các huyện           :   25.000 đồng/Giấy phép.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu;


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;


- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;


- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn. 


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực ngày 25 tháng 4 năm 2008);


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2008);

- Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996).

		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:        /

		.............., ngày...... tháng....... năm............





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU


Kính gửi:…………………………………(1)



Tên doanh nghiệp:




Trụ sở giao dịch:
Điện thoại:
Fax:




Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
ngày
tháng



năm
do
cấp ngày
tháng
năm




Đề nghị
(1)xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh:
(2)


Bán lẻ rượu tại các địa điểm:

(3)


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu, Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Người đại diện theo pháp luật


của doanh nghiệp
 (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)





Chú thích:

 (1): Tên cơ quan cấp giấy phép.


(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu.


(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu.


6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đối với cửa hàng xăng dầu trên đất liền:

+ Đơn  đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu quy định);


+ Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mặt hàng xăng dầu);


+ Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng kinh doanh xăng dầu;


+ Giấy phép xây dựng cửa hàng xăng dầu do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Bản sao (có công chứng) Chứng chỉ đã qua lớp nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên trực tiếp kinh doanh của cửa hàng xăng dầu.


- Đối với cửa hàng xăng dầu trên ghe, thuyền:


Ngoài những hồ sơ như cửa hàng xăng dầu trên đất liền, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầy trên ghe, thuyền cần bổ sung thên những hồ sơ sau:


+ Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (do cơ quan có thẩm quyền cấp);


+ Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa, sổ kiểm tra kỹ thuật (do cơ quan có thẩm quyền cấp).

Kinh doanh xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó để thẩm định cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau để kiểm tra:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;


+ Giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;


+ Giấy kiểm định cột bơm;


+ Bằng thuyền trưởng .


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 

- Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã: 300.000 đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh


+ Trên địa bàn các huyện          :  150.000 đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh


- Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã : 50.000 đồng/Giấy chứng nhận


+ Trên địa bàn các huyện           :  25.000 đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn  đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải có đủ các điều kiện dưới đây để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

- Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (có hiệu lực ngày 25 tháng 4 năm 2007);


- Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996);

- Công văn số 3090/BTM-TTTN ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc thực hiện Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ. 


		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:..........

		.............., ngày...... tháng....... năm............





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 


KINH DOANH CHO CỬA HÀNG, TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU


Kính gửi: Sở Công thương Khánh Hòa



Họ và tên người làm đơn:




Ngày tháng năm sinh:




Chức danh (Giám đốc/chủ doanh nghiệp):




Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):




Tên doanh nghiệp:




Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh xăng dầu:




Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:



do
cấp ngày
tháng
năm




Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số  55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm  2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.



Tên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu:




Địa chỉ:



		

		..........., ngày....... tháng.......năm.......


Người làm đơn ký tên





Hồ sơ kèm theo: 


1. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.


3. Tài liệu về đầu tư xây dựng của cửa hàng,trạm bán lẻ xăng dầu.


4. Bản sao chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ, nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.


Xác nhận của UBND xã/phường về địa chỉ cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu:   


7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (GCNĐĐKKD) khí đốt hóa lỏng (gas)


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas) và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện:  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mặt hàng khí đốt hóa lỏng);

- Bản sao (có công chứng) Giấy đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (do Công an Phòng cháy chữa cháy cấp).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 

Đối với các tổ chức:


- Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã: 300.000đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh


+ Trên địa bàn các huyện          : 150.000 đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh


 - Mức thu lệ phí cấp GCNĐĐKKD khí hóa lỏng :


 + Trên địa bàn thành phố, thị xã :   50.000 đồng/Giấy chứng nhận


 + Trên địa bàn các huyện           :    25.000 đồng/Giấy chứng nhận


Đối với cá nhân: thu bằng 50% mức thu trên.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Điều kiện về chủ thể kinh doanh:


Là thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí đốt hoá lỏng.


Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị:


- Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có thiết kế xây dựng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 2622 : 1995.


- Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện tại Mục 5, Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223 : 1996:


+ Cửa hàng khí đốt hóa lỏng tại điểm bán xăng dầu phải cách nguồn gây cháy ít nhất 20 mét;


+ Cửa hàng chuyên doanh và không chuyên doanh khí đốt hoá lỏng phải cách nguồn gây cháy ít nhất:


( 03 mét về phía không có tường chịu lửa.


( 00 mét về phía có tường chịu lửa.


+ Diện tích mặt bằng:


( Đối với cửa hàng chuyên doanh khí đốt hoá lỏng.


Tổng diện tích: Tối thiểu 12m2

Diện tích kho chứa hàng (nếu có) : tối thiểu 10m2

Diện tích khu phụ (nếu có): tối thiểu 3m

( Đối với cửa hàng tại các điểm bán xăng dầu:


Diện tích toàn cửa hàng không nhỏ hơn diện tích tối thiểu của cửa hàng chuyên doanh khí đốt hoá lỏng;


Có phần dành riêng bán khí đốt hoá lỏng hợp lý, phù hợp với qui mô cửa hàng;


Tại kho chứa hàng, phải xếp riêng các chai chứa khí đốt hoá lỏng với các chai chứa khí hoá lỏng rỗng, không được để lẫn với các mặt hàng kinh doanh khác.


( Đối với các cửa hàng không chuyên doanh khí đốt hoá lỏng phải tuân theo các qui định đối với các cưả hàng tại các điểm bán xăng dầu.


+ Yêu cầu kết cấu xây dựng chung:


( Khu vực nhà thuộc cửa hàng chỉ được xây bằng gạch hoặc bê tông có bậc chịu lửa II.


( Nền nhà bằng phẳng, không gồ ghề, lồi lõm... đảm bảo an toàn khi mua bán và di chuyển hàng hoá; cao hơn mặt bằng xung quanh, không được bố trí đường ống, cống thoát nước tại nền nhà hoặc nếu có thì phải được trát nín mạc; Mọi hầm hố phải nằm cách khu vực cửa hàng ít nhất 2 mét. Nếu có rãnh nước hoặc mương máng không thể tránh khỏi nằm trong khoảng cách 2 mét theo qui định trên thì phải có tấm che, chụp để hơi khí đốt hoá lỏng không thể tích tụ hoặc không thể đi vào hệ thống cống được.


+ Tường nhà: 


( Mặt tường bằng phẳng, nhẵn, không có khe hở, vết lồi lõm;


( Sơn hoặc quét vôi máu sáng;


+ Mái và trần nhà:


( Chống được mưa, bão, có kết cấu mái chống nóng;


( Kết cấu mái nhà phải được thông gió tự nhiên


( Trần nhà phải nhẵn, phẳng và quét vôi màu sáng


+ Cửa nhà và cửa thông gió phải đảm bảo các yêu cầu sau:


( Bố trí cửa ra vào tại bức tường ngoài, cửa có chiều cao ít nhất 2,2m và chiều rộng cửa ít nhất 1,2m;


( Cửa ra vào phải được làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút, đảm bảo đi lại và di chuyển hàng hoá dễ dàng, tránh chen chúc;


( Ngoài cửa chính, phải có ít nhất 01 lối thoát dự phòng, có cửa mở ra phía ngoài để người ở trong dễ thoát ra ngoài khi có sự cố;


( Cửa thông gió trên tường, mái hoặc ví trí thấp ngang sàn nhà và các cửa này phải được làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút.


+ Đường bãi, lồng xe ra vào phải được lót bê tổng với độ dày và khả năng chịu tải phù hợp với các phương tiện chuyên chở hàng hoá


- Biển hiệu cửa hàng


+ Vật liệu, màu sắc, kích cỡ, cách trình bày theo quy định của đơn vị quản lý kinh doanh 


+ Lắp đặt theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.


- Thiết kế phòng bán hàng phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:


+ Thuận tiện cho việc mua bán, giao nhận và di chuyển hàng hoá;


+ Bố trí cân đối, hợp lý, mỹ quan, vệ sinh và an toàn lao động;


+ Có ít nhất 01 cửa ra vào và 01 cửa phụ để di chuyển hàng ra ngoài dễ dàng phòng khi có sự cố;


 + Ánh sáng:


( Phải sử dụng thiết bị chiếu sáng bảo đảm về an toàn cháy, nổ;


( Tận dụng tới mức tối đa ánh sáng tự nhiên trong suốt thời gian bán hàng bằng hệ thống cửa kính, hoặc ánh sáng nhân tạo;


( Không được dùng ánh đèn màu để tránh cho người mua không bị nhầm lẫn khi chọn lựa và kiểm tra hàng hoá;


( Phải có hệ thống chiếu sáng dự phòng sự cố;


- Yêu cầu thiết kế kho chứa hàng :


+ Không được bố trí kho trong phòng kín, hầm kín, hang sâu.


+ Được phép bố trí kho gần phòng bán hàng hoặc cạnh phòng bán hàng (tuỳ theo diện tích và quy mô toàn bộ cửa hàng).


+ Nền kho:


( Làm bằng gạch hoặc bê tông và không có cống rãnh, đường nước thải trên sàn kho;


( Tạo các khe hở và lỗ thông hơi trên tường, sàn kho đảm bảo thông thoáng. Vị trí đáy các khe hở và lỗ thông hơi không được cao hơn sàn nhà 150mm.


+ Tường, trần, mái phải được thiết kế gọn, nhẹ và làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút.


+ Tường hoặc mái phải có lỗ thông hơi, diện tích lỗ không ít hơn 2,5% tổng diện tích tường và mái, nhưng không ít hơn 12,5% tổng diện tích tường.


Trường hợp kho không đảm bảo thông gió tự nhiên thì phải thiết kế thông gió cưỡng bức (nhân tạo). Hệ thống thông gió phải đảm bảo khí thải ra môi trường thấp hơn nồng độ an toàn cho phép. Hệ thống thông gió phải làm bằng vật liệu không cháy, các thiết bị phải phù hợp với mức độ an toàn cháy nổ.


+ Kho chứa chai khí đốt hoá lỏng phải có ít nhất 01 cửa chính và 01 cửa phụ, các cánh cửa phải làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút.

+ Đường di chuyển từ kho ra quầy phải ngắn nhất và thông suốt.


+ Diện tích xếp đặt, tồn chứa chai khí đốt hoá lỏng phải thông thoáng, đảm bảo bất kỳ rò rỉ khí đốt hoá lỏng nào cũng không có khả năng gây cháy.


- Yêu cầu thiết kế khu phụ cửa hàng:


+ Toàn bộ diện tích trong khu phụ phải đảm bảo thoáng mát, vệ sinh, đủ ánh sáng, có hệ thống cấp thoát nước ...


+ Khu phụ phải có cửa ra vào riêng biệt, không được đi chung với khách hàng. Các đường đi lại trong khu phụ phải nối leìen với phòng bán hàng.


+ Tuyệt đối không được tồn chứa hàng trong khu phụ.


+ Hệ thống cấp, thoát nước phải :


( Đảm bảo cung cấp đủ nước chữa cháy;


( Đầu ra của hệ thống nước thải phải đi qua cơ cấu chắn thuỷ lực;


( Vật liệu dùng trong hệ thống thoát nước phải là vật liệu không cháy.


- Cung cấp điện :


+ Việc lắp đặt hệ thống điện và các thiết bị dùng điện phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hiện hành.


+ Toàn bộ thiết bị điện trong trạm phải được khống chế chung bằng một thiết bị đóng ngắt điện (áp tô mát hoặc cầu dao kiêm cầu chì có hộp kín).


+ Hệ thống điện phải là hệ thống phòng nổ; dây dẫn đi trong ống kín; đèn và công tắc là loại phòng nổ;


+ Các dây dẫn không được nối đầu nối giữa chừng trên đây, chỉ được đấu nối tại các hộp phòng nổ.


+ Tất cả các thiết bị điện trong cửa hàng phải lắp đặt cách lớp chai khí đốt hoá lỏng tối thiểu 1,5m.


Điều kiện về trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên:


Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hoá lỏng, huấn luyện về phòng độc, phòng cháy chữa cháy và được Công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy.


Điều kiện về sức khoẻ:


- Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan Y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận.


Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:


- Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223 : 1996: 


+ Nhân viên cửa hàng phải được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng chỉ về PCCC.


+ Cửa hàng phải có biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, tiêu lệch, nội quy PCCC dễ thấy, dễ đọc.


+ Cửa hàng chuyên doanh khí đốt hoá lỏng và cửa hàng khí đốt hóa lòng tại các cửa hàng bán xăng dầu ít nhất phải có các thiết bị chữa cháy sau:


( 01 bình chữa cháy CO2, loại 5kg


( 02 bình chữa cháy bằng bột loại 8 kg;


( 02 bao tải gai hoặc chăn chiên;


( 01 thùng nước 20 lít;


( 01 chậu nước xà phòng 2 lít;


+ Cửa hàng không chuyên kinh doanh khí đốt hoá lỏng ít nhất phải có các thiết bị sau :


( 02 bình chữa cháy bằng bột loại 4 kg;


( 02 bao tải gai hoặc chăn chiên;


( 01 thùng nước 20 lít;


( 01 chậu xà phòng 2 lít;


+ Tất cả thiết bị chữa cháy phải để ở nơi thuận tiện gần cửa ra vào hoặc tại vị trí an toàn trên các đường giữa các chồng chai chứa khí đốt hoá lỏng để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.


+ Có cầu dao để ngắt toàn bộ hệ thống điện của cửa hàng khi ra về.


+ Phát hiện và xử lý chai khí đốt hoá lỏng bị rò rỉ:


( Phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện rò rỉ. Khi phát hiện mùi Gas hoặc thiết bị báo động có tín hiệu, phải nhanh chóng phát hiện nơi rò rỉ. Dùng nước xà phòng bôi lên những nơi nghi rò rỉ để xác định có rò rỉ hay không. Tuyệt đối không được dùng ngọn lửa để tìm chỗ rò rỉ.


( Đánh dấu chai bị rò rỉ và chỗ bị rò rỉ;


( Phải loại trừ ngay bất kỳ nguồn gây cháy nào gần khu vực chứa chai khí đốt hoá lỏng; 


( Bịt chặt chỗ rò rỉ lại và kịp thời di chuyển chai bị rò rỉ ra ngoài, đặt xa nguồn lửa và nơi đồng người;


( Phải thông báo tiếp cấm hút thuốc và các nguồn gây cháy;


( Không được tháo bỏ hoặc sửa chữa van chai đã bị hư hỏng, mà chuyển cho cơ quan nạp xử lý;


( Khoanh vùng xếp đặt các chai rò rỉ, có treo biển cấm người qua lại và thông báo ngày sự cố cho người cung cấp hàng.


+ Cấm tiến hành việc sửa chữa bảo quản chai khí đốt hoá lỏng tại cửa hàng.


+ Cấm mọi hình thức nạp bình khí đốt tại các cửa hàng.


- Được cơ quan Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (có hiệu lực ngày 27 tháng 6 năm 2006);

- Thông tư số 15/1999/TT-TM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng (có hiệu lực ngày 01 tháng 8 năm 1999);


- Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996);

- Công văn số 6298/TM-TTTM ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 


KINH DOANH KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG


Kính gửi: Sở Công thương Khánh Hòa



Họ và tên người làm đơn:
...



Ngày tháng năm sinh:
...



Chức danh (Giám đốc/Chủ DN):
...



Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):
...



Tên doanh nghiệp hoặc cơ sở KD:
...



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
...


do
Cấp ngày
...



Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh khí đốt hóa lỏng:
...




...




Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại.


		

		Ngày……tháng……năm……


Người làm đơn ký tên


(Đóng dấu, ký tên nếu là doanh nghiệp)





Hồ sơ kèm theo:


1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


2. Tài liệu việc thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định.


3. Các giấy tờ liên quan khác.


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG


Về địa chỉ thường trú của người làm đơn


(Chỉ yêu cầu đối với cá nhân, hộ kinh doanh)


III. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại


1. Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh


a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu quy định);


- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu quy định);


- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;


- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);


- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.


h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu quy định);


- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;


- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);


- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (có hiệu lực ngày 01 tháng 5 năm 2006);


- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động Xúc tiến thương mại (Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2007). 

Mẫu HCTL-1


		Tên thương nhân




Số:.................




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...........,ngày........tháng.......năm........





ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC 


HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI


Kính gửi:...........................................



- Tên thương nhân:




- Địa chỉ trụ sở chính:




- Điện thoại:
Fax:
E-mail:




- Mã số thuế:






- Số tài khoản:
tại ngân hàng:




- Người liên hệ:
Điện thoại:




Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  ............ tại tỉnh/thành phố ……… như sau:


1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:



- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt):




- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt):




- Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt):




- Thời gian:




- Địa điểm:




- Chủ đề (nếu có):




- Tính chất: chuyên ngành/tổng hợp:




- Ngành dự kiến tham gia:




- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức:




 - Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước:



2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ...



- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt):




- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt):




- Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt):




- Thời gian:




- Địa điểm:




- Chủ đề (nếu có):




- Tính chất: chuyên ngành/tổng hợp:




- Ngành dự kiến tham gia:




- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức:




 - Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước:




(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Sở.


		

		Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)





Hồ sơ gửi kèm:


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;


- Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);


- Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).


- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).


Mẫu KM-3


THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI


(Kèm theo công văn số …… ngày...…/… /200…của ....... )


1. Tên chương trình khuyến mại: 


2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:


3. Thời gian khuyến mại:


4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 

5. Hình thức khuyến mại: 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 


7. Cơ cấu giải thưởng:


		Cơ cấu giải thưởng

		Nội dung

giải thưởng

		Trị giá giải thưởng


(VNĐ)

		Số giải

		Thành tiền

(VNĐ)



		Giải nhất

		

		

		

		



		Giải nhì

		

		

		

		



		Giải khuyến khích

		

		

		

		



		Tổng cộng:

		                

		





Chú ý:


- Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung và  ký  mã hiệu  từng giải thưởng.


- Quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không.


- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại.


8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 


- Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.


- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon...) sẽ phát hành. 


- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:


- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại:


- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:


- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:


- Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng:


- Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:


- Thời hạn kết thúc trao thưởng:


- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).


9. Trách nhiệm thông báo: 


- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại).


- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.


10. Các qui định khác

- Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…)


- Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.


- Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo. 


- Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.


- Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.


- Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….


Đại diện theo pháp luật của thương nhân


(Ký tên & đóng dấu)


Hồ sơ gửi kèm:


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.


- Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

- Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).


- Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).


- Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.


- Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).


- Các giấy tờ khác.


Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các điểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. Thương nhân cần căn cứ vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể và phù hợp.


2. Thủ tục Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức không mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu quy định).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy biên nhận hồ sơ.


h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


Chỉ đối với những chương trình khuyến mại không mang tính chất may rủi như bán hàng tặng thêm hàng hóa hoặc tặng phiếu mua hàng…


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (có hiệu lực ngày 01 tháng 5 năm 2006);


- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BTC-BTM ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và Hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2007).


Mẫu KM-1


		Tên thương nhân




Số: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày    tháng    năm 200…





THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI


Kính gửi:



Tên thương nhân:




Địa chỉ trụ sở chính: 




Điện thoại:………… Fax: ………..Email:



Mã số thuế: 



Số Tài khoản: ……………………..tại Ngân hàng: 



Người liên hệ:……………………………… Điện thoại: 



Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:


1. Tên chương trình khuyến mại: 



2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 



3. Hình thức khuyến mại: 



4. Thời gian khuyến mại: 



5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 



6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: 



7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 



8. Cơ cấu giải thưởng: 



9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 



10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:



(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 


(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có).


               Đại diện theo pháp luật của thương nhân


                                   (Ký tên & đóng dấu)

3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu quy định);


- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu quy định);


- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;


- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);


- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.


h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu quy định);


- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;


- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);


- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại(có hiệu lực ngày 01 tháng 5 năm 2006);


- Thông tư liên Bộ số 07/TTLT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và Hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2007).

Mẫu KM-8


Tên thương nhân                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


   Cv số ……… 
                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




... ... , ngày ...   tháng ...  năm 200…


THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN


Kính gửi:


· Tên thương nhân:



· Địa chỉ trụ sở chính:



· Điện thoại: ………………Fax:……………… Email:



· Người liên hệ: 
Điện thoại: 



Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;


Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại); 




(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

· Thời gian khuyến mại:



· Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: 



· Cơ cấu giải thưởng:



· Các nội dung điều chỉnh khác:




Lý do điều chỉnh:



Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.


(Tên thương nhân) cam kết:


Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.


Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).


Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.


- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.


 (Các cam kết khác ......)


Đại diện theo pháp luật của thương nhân









 (Ký tên & đóng dấu)


Mẫu KM-3


THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI


(Kèm theo công văn số …… ngày...…/… /200…của ....... )


1. Tên chương trình khuyến mại: 


2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:


3. Thời gian khuyến mại:


4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 


5. Hình thức khuyến mại: 


6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 


7. Cơ cấu giải thưởng:


		Cơ cấu giải thưởng

		Nội dung

giải thưởng

		Trị giá giải thưởng


(VNĐ)

		Số giải

		Thành tiền

(VNĐ)



		Giải nhất

		

		

		

		



		Giải nhì

		

		

		

		



		Giải khuyến khích

		

		

		

		



		Tổng cộng:

		

		





Chú ý:


- Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung và  ký  mã hiệu  từng giải thưởng;


- Quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không;


- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại;


8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 


- Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.


- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon...) sẽ phát hành. 


- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:


- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại:


- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:


- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:


- Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng:


- Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:


- Thời hạn kết thúc trao thưởng:


- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).


9. Trách nhiệm thông báo: 


- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại).


- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.


10. Các qui định khác

- Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…)


- Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.


- Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo. 


- Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.


- Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.


- Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….


Đại diện theo pháp luật của thương nhân









    (Ký tên & đóng dấu)


Hồ sơ gửi kèm:


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.


- Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.


- Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).


- Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).


- Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.


- Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).


- Các giấy tờ khác.


Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các điểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. Thương nhân cần căn cứ vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể và phù hợp.


4. Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu quy định) nộp trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Sở Công thương phải xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.                            


h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Hồ sơ xin tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, các tổ chức, doanh nghiệp phải gửi đến Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức.                                   


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (có hiệu lực ngày 01 tháng 5 năm 2006);


- Thông tư liên Bộ số 07/TTLT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của  Bộ Thương mại và Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và Hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2007).


Mẫu HCTL-1


		Tên thương nhân




Số: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày    tháng    năm 200…





ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC


HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI


Kính gửi:



- Tên thương nhân: 



- Địa chỉ trụ sở chính: 



- Điện thoại: 
Fax: 
Email: 



- Mã số thuế: 



- Số tài khoản: 
tại Ngân hàng:



- Người liên hệ: 
Điện thoại:



Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  ............ tại tỉnh/thành phố ……… như sau:


1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:


- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : 



- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): 



- Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): 



- Thời gian:



- Địa điểm: 



- Chủ đề (nếu có): 



- Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: 



- Ngành hàng dự kiến tham gia: 



- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: 



- Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: 



2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ... 


- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): 



- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): 



- Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): 



- Thời gian:



- Địa điểm: 



- Chủ đề (nếu có): 



- Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: 



- Ngành hàng dự kiến tham gia: 



- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức:



- Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: 




(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Sở.


Đại diện theo pháp luật của thương nhân









    (Ký tên & đóng dấu)


Hồ sơ gửi kèm:


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;


- Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);


- Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).


- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có)

5. Thủ tục xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xác nhận thay đổi, bổ sung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu quy định) nộp trước ngày khai mạc Hội chợ, triển lãm chậm nhất là 30 ngày ( đối với Hội chợ, triển lãm thương mại tạiViệt Nam) và 45 ngày 


(Đối với Hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.                            


h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Văn bản đề nghị Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu quy định) 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Văn bản đề nghị Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu quy định) nộp trước ngày khai mạc Hội chợ, triển lãm chậm nhất là 30 ngày ( đối với Hội chợ, triển lãm thương mại tạiViệt Nam) và 45 ngày ( đối với Hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài).


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (có hiệu lực ngày 01 tháng 5 năm 2006);


- Thông tư liên Bộ số 07/TTLT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của  Bộ Thương mại và Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và Hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2007).


Mẫu HCTL-5


		Tên DN




Số: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày    tháng    năm 200…





THAY ĐỔI, BỔ SUNG


NỘI DUNG ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ,


TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI


Kính gửi:



· Tên thương nhân:



· Địa chỉ trụ sở chính: 



· Điện thoại:
 Fax:  
Email:



· Người liên hệ:
Điện thoại:




Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;



Căn cứ vào công văn số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm........ tại ....., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:


· Tên (chủ đề) hội chợ, triển lãm thương mại:


· Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức:


· Thời gian tổ chức:


· Địa điểm tổ chức:


· Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia:


· Ngành hàng tham dự:



(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp









    (Ký tên và đóng dấu)


IV. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại


1. Thủ tục chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, chấp thuận đăng ký nhượng quyền  thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện:  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định);


- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sao (có chứng thực)  văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;


- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu (trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp)


Ghi chú: Trường hợp các văn bản nói trên thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.                            


h) Lệ phí: 


Lệ phí đăng ký hoạt động nhương quyền thương mại


- Cấp mới thông báo: 4.000.000 đồng/thông báo


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định).


- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại ( theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sao (có chứng thực)  văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;


- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu (trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp)


Ghi chú: Trường hợp các văn bản nói trên thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2006);


- Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008);


- Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2006).


Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                   ......, ngày .... tháng .... năm.....


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


Kính gửi: Sở Công thương Khánh Hòa


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)



Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư]
 số:



Do:....................................................................Cấp ngày:.../..../



Vốn điều lệ:



Ngành, nghề kinh doanh:



Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:



Hình thức nhượng quyền
:



Địa chỉ của trụ sở chính:



Điện thoại:........................................Fax:



Email (nếu có):



Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.


Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo


		Hồ sơ kèm theo:


- Doanh nghiệp nộp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu b,c,d,đ của mục 5.2 của quy trình này

		Giám đốc doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)








Mẫu 11

BẢN GIỚI THIỆU VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI



Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại này bao gồm một số thông tin cần thiết để bên dự kiến nhận quyền thương mại nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên dự kiến nhận quyền cần lưu ý:



- Nếu các bên không có thoả thuận khác, Bên dự kiến nhận quyền có ít nhất 15 ngày để nghiên cứu tài liệu này và các thông tin liên quan khác trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.



- Nghiên cứu kỹ Luật Thương mại, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và tài liệu này; thảo luận với những người nhận quyền khác đã hoặc đang kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại; tự đánh giá nguồn tài chính và khả năng của mình trong việc đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong phương thức kinh doanh này.



- Bên dự kiến nhận quyền nên tìm kiếm những tư vấn độc lập về mặt pháp lý, kế toán và kinh doanh trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.



- Bên dự kiến nhận quyền nên tham gia các khóa đào tạo, đặc biệt nếu trước đó bên dự kiến nhận quyền chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.


Phần A


I. Thông tin chung về bên nhượng quyền



1. Tên thương mại của bên nhượng quyền.



2. Địa chỉ trụ sở chính của bên nhượng quyền.



3. Điện thoại, fax (nếu có).



4. Ngày thành lập của bên nhượng quyền.



5. Thông tin về việc bên nhượng quyền là bên nhượng quyền ban đầu hay bên nhượng quyền thứ cấp.



6. Loại hình kinh doanh của bên nhượng quyền.



7. Lĩnh vực nhượng quyền.



8. Thông tin về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền
.


II. Nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ


1. Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và bất cứ đối tượng sở hữu trí tuệ nào của bên nhận quyền.


2. Chi tiết về nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký theo pháp luật.


Phần B


I. Thông tin về bên nhượng quyền



1. Sơ đồ tổ chức bộ máy.



2. Tên, nhiệm vụ và kinh nghiệm công tác của các thành viên ban giám đốc của bên nhượng quyền.



3. Thông tin về bộ phận phụ trách lĩnh vực nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền.


4. Kinh nghiệm của bên nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền



5. Thông tin về việc kiện tụng liên quan tới hoạt động nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền trong vòng một (01) năm gần đây.


II. Chi phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả



1.  Loại và mức phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả.



2. Thời điểm trả phí.



3. Trường hợp nào phí được hoàn trả.


III. Các nghĩa vụ tài chính khác của bên nhận quyền



Đối với mỗi một loại phí dưới đây, nói rõ mức phí được ấn định, thời điểm trả phí và trường hợp nào phí được hoàn trả:



1. Phí thu định kỳ.



2. Phí quảng cáo.



3. Phí đào tạo.



4. Phí dịch vụ.



5. Thanh toán tiền thuê.



6. Các loại phí khác.


IV. Đầu tư ban đầu của bên nhận quyền



Đầu tư ban đầu bao gồm các thông tin chính sau đây:



1. Địa điểm kinh doanh.



2. Trang thiết bị.



3. Chi phí trang trí.



4. Hàng hoá ban đầu phải mua.



5. Chi phí an ninh.



6. Những chi phí trả trước khác.


V. Nghĩa vụ của bên nhận quyền phải mua hoặc thuê những thiết bị để phù hợp với hệ thống kinh doanh do bên nhượng quyền quy định


1. Bên nhận quyền có phải mua những vật dụng hay mua, thuê những thiết bị, sử dụng những dịch vụ nhất định nào để phù hợp với hệ thống kinh doanh do bên nhượng quyền quy định hay không.


2. Liệu có thể chỉnh sửa những quy định của hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại không.


3. Nếu được phép chỉnh sửa hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại, nói rõ cần những thủ tục gì.


VI. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền


1. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trước khi ký kết hợp đồng.


2. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong suốt quá trình hoạt động.


3. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong việc quyết định lựa chọn mặt bằng kinh doanh.


4. Đào tạo:


a. Đào tạo ban đầu.


b. Những khoá đào tạo bổ sung khác.


VII. mô tả thị trường của hàng hóa/dịch vụ được kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại


1. Bản mô tả về thị trường chung của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại.


2. Bản mô tả về thị trường của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại thuộc lãnh thổ được phép hoạt động của bên nhận quyền.


3. Triển vọng cho sự phát triển của thị trường nêu trên.


VIII. Hợp đồng nhượng quyền thương mại Mẫu


1. Tên các điều khoản của hợp đồng. 


2. Thời hạn của hợp đồng.


3. Điều kiện gia hạn hợp đồng.


4. Điều kiện để bên nhận quyền huỷ bỏ hợp đồng.


5. Điều kiện để bên nhượng quyền huỷ bỏ hợp đồng.


6. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền/bên nhận quyền phát sinh từ việc huỷ bỏ hợp đồng.


7. Sửa đổi hợp đồng theo yêu cầu của bên nhượng quyền/bên nhận quyền.


8. Quy định về điều kiện chuyển giao hợp đồng nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền cho thương nhân khác.


9. Trong trường hợp tử vong, tuyên bố không đủ điều kiện về bên nhượng quyền/bên nhận quyền.


IX. Thông tin về hệ thống nhượng quyền thương mại 


1. Số lượng cơ sở kinh doanh của bên nhượng quyền đang hoạt động.


2. Số lượng cơ sở kinh doanh của bên nhượng quyền đã ngừng kinh doanh.


3. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã ký với các bên nhận quyền.


4. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã được bên nhận quyền chuyển giao cho bên thứ ba.


5. Số lượng các cơ sở kinh doanh của bên nhận quyền được chuyển giao cho bên nhượng quyền.


6. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi bên nhượng quyền.


7. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi bên nhận quyền.


8. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền không được gia hạn/được gia hạn.


X. Báo cáo tài chính của bên nhượng quyền


Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 01 năm gần nhất.


XI. Phần thưởng, sự công nhận sẽ nhận được hoặc tổ chức cần phải tham gia


Chúng tôi cam kết rằng hệ thống kinh doanh dự kiến để nhượng quyền đã hoạt động được ít nhất một (01) năm; mọi thông tin trong tài liệu này và bất cứ thông tin bổ sung nào và các phụ lục đính kèm đều chính xác và đúng sự thật. Chúng tôi hiểu rằng việc đưa ra bất cứ thông tin gian dối nào trong tài liệu này là sự vi phạm pháp luật.


                                                                     Đại diện bên nhượng quyền


                                                                           (Ký tên và đóng dấu)


2. Thủ tục chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền  thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định);


- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại ( theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sao (có chứng thực)  văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;


- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu (trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp);


- Thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh.

Ghi chú: Trường hợp các văn bản nói trên thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.                            


h) Lệ phí: 


- Lệ phí cấp lại: 500.000 đồng/thông báo 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định).


- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại( theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sao (có chứng thực)  văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;


- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu (trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp)


- Thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh.


Ghi chú: Trường hợp các văn bản nói trên thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. (có hiệu lực ngày 15 tháng 4 năm 2006);

- Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008);


 - Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2006).

Mẫu 3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                   ......, ngày .... tháng .... năm.....


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


Kính gửi: Sở Công thương Khánh Hòa


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)



Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư]
 số:



Do:....................................................................Cấp ngày:.../..../



Vốn điều lệ:



Ngành, nghề kinh doanh:



Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:



Hình thức nhượng quyền
:



Địa chỉ của trụ sở chính:



Điện thoại:........................................Fax:



Email (nếu có):



Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.


Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo


		Hồ sơ kèm theo:


- Doanh nghiệp nộp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu b,c,d,đ của mục 5.2 của quy trình này

		Giám đốc doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)








BẢN GIỚI THIỆU VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM


ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại)



Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại này bao gồm một số thông tin cần thiết để bên dự kiến nhận quyền thương mại nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên dự kiến nhận quyền cần lưu ý:



- Nếu các bên không có thoả thuận khác, Bên dự kiến nhận quyền có ít nhất 15 ngày để nghiên cứu tài liệu này và các thông tin liên quan khác trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.



- Nghiên cứu kỹ Luật Thương mại, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và tài liệu này; thảo luận với những người nhận quyền khác đã hoặc đang kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại; tự đánh giá nguồn tài chính và khả năng của mình trong việc đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong phương thức kinh doanh này.



- Bên dự kiến nhận quyền nên tìm kiếm những tư vấn độc lập về mặt pháp lý, kế toán và kinh doanh trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.



- Bên dự kiến nhận quyền nên tham gia các khóa đào tạo, đặc biệt nếu trước đó bên dự kiến nhận quyền chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.


Phần A


I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN


1. Tên thương mại của bên nhượng quyền.


2. Địa chỉ trụ sở chính của bên nhượng quyền.


3. Điện thoại, fax (nếu có).


4. Ngày thành lập của bên nhượng quyền.


5. Thông tin về việc bên nhượng quyền là bên nhượng quyền ban đầu hay bên nhượng quyền thứ cấp.


6. Loại hình kinh doanh của bên nhượng quyền.


7. Lĩnh vực nhượng quyền.


8. Thông tin về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền
.


II. NHÃN HIỆU HÀNG HÓA/DỊCH VỤ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


1. Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và bất cứ đối tượng sở hữu trí tuệ nào của bên nhận quyền.


2. Chi tiết về nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký theo pháp luật.


Phần B


I. THÔNG TIN VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN



1. Sơ đồ tổ chức bộ máy.



2. Tên, nhiệm vụ và kinh nghiệm công tác của các thành viên ban giám đốc của bên nhượng quyền.



3. Thông tin về bộ phận phụ trách lĩnh vực nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền.


4. Kinh nghiệm của bên nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền



5. Thông tin về việc kiện tụng liên quan tới hoạt động nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền trong vòng một (01) năm gần đây.


II. CHI PHÍ BAN ĐẦU MÀ BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI TRẢ



1.  Loại và mức phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả.



2. Thời điểm trả phí.



3. Trường hợp nào phí được hoàn trả.


III. CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC CỦA BÊN NHẬN QUYỀN



Đối với mỗi một loại phí dưới đây, nói rõ mức phí được ấn định, thời điểm trả phí và trường hợp nào phí được hoàn trả:



1. Phí thu định kỳ.



2. Phí quảng cáo.



3. Phí đào tạo.



4. Phí dịch vụ.



5. Thanh toán tiền thuê.



6. Các loại phí khác.


IV. ĐẦU TƯ BAN ĐẦU CỦA BÊN NHẬN QUYỀN



Đầu tư ban đầu bao gồm các thông tin chính sau đây:



1. Địa điểm kinh doanh.



2. Trang thiết bị.



3. Chi phí trang trí.



4. Hàng hoá ban đầu phải mua.



5. Chi phí an ninh.



6. Những chi phí trả trước khác.


V. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI MUA HOẶC THUÊ NHỮNG THIẾT BỊ ĐỂ PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG KINH DOANH DO BÊN NHƯỢNG QUYỀN QUY ĐỊNH


1. Bên nhận quyền có phải mua những vật dụng hay mua, thuê những thiết bị, sử dụng những dịch vụ nhất định nào để phù hợp với hệ thống kinh doanh do bên nhượng quyền quy định hay không.


2. Liệu có thể chỉnh sửa những quy định của hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại không.


3. Nếu được phép chỉnh sửa hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại, nói rõ cần những thủ tục gì.


VI. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN


1. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trước khi ký kết hợp đồng.


2. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong suốt quá trình hoạt động.


3. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong việc quyết định lựa chọn mặt bằng kinh doanh.


4. Đào tạo:


a. Đào tạo ban đầu.


b. Những khoá đào tạo bổ sung khác.


VII. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ ĐƯỢC KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


1. Bản mô tả về thị trường chung của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại.


2. Bản mô tả về thị trường của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại thuộc lãnh thổ được phép hoạt động của bên nhận quyền.


3. Triển vọng cho sự phát triển của thị trường nêu trên.


VIII. HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI MẪU


1. Tên các điều khoản của hợp đồng.


2. Thời hạn của hợp đồng.


3. Điều kiện gia hạn hợp đồng.


4. Điều kiện để bên nhận quyền huỷ bỏ hợp đồng.


5. Điều kiện để bên nhượng quyền huỷ bỏ hợp đồng.


6. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền/bên nhận quyền phát sinh từ việc huỷ bỏ hợp đồng.


7. Sửa đổi hợp đồng theo yêu cầu của bên nhượng quyền/bên nhận quyền.


8. Quy định về điều kiện chuyển giao hợp đồng nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền cho thương nhân khác.


9. Trong trường hợp tử vong, tuyên bố không đủ điều kiện về bên nhượng quyền/bên nhận quyền.


IX. THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 


1. Số lượng cơ sở kinh doanh của bên nhượng quyền đang hoạt động.


2. Số lượng cơ sở kinh doanh của bên nhượng quyền đã ngừng kinh doanh.


3. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã ký với các bên nhận quyền.


4. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã được bên nhận quyền chuyển giao cho bên thứ ba.


5. Số lượng các cơ sở kinh doanh của bên nhận quyền được chuyển giao cho bên nhượng quyền.


6. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi bên nhượng quyền.


7. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi bên nhận quyền.


8. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền không được gia hạn/được gia hạn.


X. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN


Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 01 năm gần nhất.


XI. PHẦN THƯỞNG, SỰ CÔNG NHẬN SẼ NHẬN ĐƯỢC HOẶC TỔ CHỨC CẦN PHẢI THAM GIA


Chúng tôi cam kết rằng hệ thống kinh doanh dự kiến để nhượng quyền đã hoạt động được ít nhất một (01) năm; mọi thông tin trong tài liệu này và bất cứ thông tin bổ sung nào và các phụ lục đính kèm đều chính xác và đúng sự thật. Chúng tôi hiểu rằng việc đưa ra bất cứ thông tin gian dối nào trong tài liệu này là sự vi phạm pháp luật.


                                                           
       Đại diện bên nhượng quyền


                                   



   (Ký tên và đóng dấu)


3. Thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, thay đổi thông tin đã đăng ký trong hoạt động nhượng quyền  thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện:  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thông báo thay đổi thông tin đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung vào hồ sơ đã đăng ký.                          


h) Lệ phí: 


- Lệ phí đăng ký: 500.000 đồng/giấy  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Thông báo thay đổi thông tin đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2006);


- Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008);


- Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2006).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                   ......, ngày .... tháng .... năm.....


THÔNG BÁO


THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ


HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)



Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



Mã số đăng ký:



Xin thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:


		Kèm theo thông báo
:


- ................;


- ................;


- ................




		Đại diện theo pháp luật của thương nhân


(Ký tên và đóng dấu)








4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện:  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; 


- Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu quy định).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ.                          


h) Lệ phí: Lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ. 


Mức thu lệ phí : 20.000đồng/mẫu dấu/lần.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định).


- Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 05 tháng 3 năm 2006);


- Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 26 tháng 4 năm 2006);


- Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 20 tháng 10 năm 2006).


Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)



Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:



Do: 
Cấp ngày:......./......../



Vốn điều lệ:



Ngành, nghề kinh doanh:



Địa chỉ của trụ sở chính:



Điện thoại: 
Fax: 



Email (nếu...... có):



Đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại


 
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.


 


		 Kèm theo đơn:

- ................;


- ................;


- ................


 

		Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)


 


 





Mẫu ĐKCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......, ngày.... tháng.... năm.....

 


MẪU CON DẤU NGHIỆP VỤ

 


		STT

		Mẫu con dấu nghiệp vụ

		Ghi chú



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		6

		

		



		7

		

		



		8

		

		



		9

		

		



		10

		

		



		…

		

		





 


		 


 




		Đại diện theo pháp luật của thương nhân


(Ký tên và đóng dấu)



		Ghi chú:

Tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP có thể sử dụng tên thương nhân viết tắt hoặc tên thương nhân viết tắt bằng tiếng nước ngoài.





5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; 


- Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu quy định).


- Thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ.                          


h) Lệ phí: Lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ. 


Mức thu lệ phí : 20.000đồng/mẫu dấu/lần.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định).


- Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 05 tháng 3 năm 2006);


- Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 26 tháng 4 năm 2006);


- Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 20 tháng 10 năm 2006).


Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......, ngày.... tháng.... năm.....

 


ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

 


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)



Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số: 



Do: 
Cấp ngày:........../............/



Vốn điều lệ:



Ngành, nghề kinh doanh:



Địa chỉ của trụ sở chính:



Điện thoại: 
Fax: 



Email (nếu...... có):




Đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại



Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.


 


		 


Kèm theo đơn:

- ................;


- ................;


- ................


 

		Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)


 


 





Mẫu ĐKCD

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......, ngày.... tháng.... năm.....

MẪU CON DẤU NGHIỆP VỤ

 


		STT

		Mẫu con dấu nghiệp vụ

		Ghi chú



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		6

		

		



		7

		

		



		8

		

		



		9

		

		



		10

		

		



		…

		

		





 


		 


 




		Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)


 


 


 



		Ghi chú:

Tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP có thể sử dụng tên thương nhân viết tắt hoặc tên thương nhân viết tắt bằng tiếng nước ngoài.





6. Thủ tục đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại. 


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, Bổ sung, sửa đổi  giấy đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện:  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đăng ký Bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; 


- Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu quy định).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ.                          


h) Lệ phí: Lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ. 


Mức thu lệ phí: 20.000đồng/mẫu dấu/lần.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký Bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định);


- Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 05 tháng 3 năm 2006);


- Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 26 tháng 4 năm 2006);


- Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (có hiệu lực ngày 20 tháng 10 năm 2006).


 Mẫu MĐ-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ [BỔ SUNG/SỬA ĐỔI] DẤU NGHIỆP VỤ

Kính gửi: [Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1.....


 


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)



Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên thương nhân viết tắt (nếu có):



[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:



Do: 
Cấp ngày:........../........../



Vốn điều lệ:



Ngành, nghề kinh doanh:



Mã số đăng ký dấu nghiệp vụ:



Đề nghị đăng ký [bổ sung/sửa đổi]1 dấu nghiệp vụ


Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.


 


		 


Kèm theo đơn:

- ………;


- ………;


- ………

		Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)


 





 


Mẫu ĐKCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......, ngày.... tháng.... năm.....

MẪU CON DẤU NGHIỆP VỤ

 


		STT

		Mẫu con dấu nghiệp vụ

		Ghi chú



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		6

		

		



		7

		

		



		8

		

		



		9

		

		



		10

		

		



		…

		

		





 


		 




		Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)


 






		Ghi chú:

Tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP có thể sử dụng tên thương nhân viết tắt hoặc tên thương nhân viết tắt bằng tiếng nước ngoài.





V. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh


1. Thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện:  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định).


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam).


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện).


- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp (bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.


- Chương trình bán hàng  bao gồm các nội dung: cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá được bán.


- Chương trình đào tạo người tham gia bao gồm : nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


h) Lệ phí: 

Lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:


- Cấp mới: 300.000đồng / Giấy đăng ký


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam);


- Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;


- Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật;


- Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định  số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 10 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 09 tháng 12 năm 2005);


- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP


Kính gửi: Sở Công thương Khánh Hòa


 


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.......................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ………………


..............................................................................................................................


Do:......................................................................Cấp ngày:........../............/..........


Vốn điều lệ:.................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................................


……………………………………………………………………………………..


Địa chỉ của trụ sở chính:.......................................................................................


Điện thoại:.......................... Fax: ................................


Email (nếu có):............................................................


Địa chỉ của (các) chi nhánh:.................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:..................................................................


……………………………………………………………………………………..


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


……………………………………………………………………………………..


Quốc tịch:....................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................


Do:.......................................................Cấp ngày:........./........./.........


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):...............................


……………………………………………………………………………………..


Đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với mặt hàng sau:


1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) …………………….


……………………………………………………………………………………...


2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………


……………………………………………………………………………………...


3. Tên mặt hàng viết tắt: …………………………………………………………..


4. Xuất xứ hàng hoá: ………………………………………………………………

5. Loại mặt hàng: …………………………………………………………………..


Doanh nghiệp xin cam kết:


Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

                                                Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


                                      (Ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:


………………..


………………..


2. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);


- Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam).


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện);


- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp (bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch;


- Chương trình bán hàng  bao gồm các nội dung: Cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá được bán;


- Chương trình đào tạo người tham gia bao gồm: Nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:


- Cấp lại : 100.000đồng/ Giấy đăng ký


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam);


- Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;


- Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật;


- Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định  số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 10 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 09 tháng 12 năm 2005);


- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC


BÁN HÀNG ĐA CẤP


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................


……………………………………………………………………………………...


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................


……………………………………………………………………………………...


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.......................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:………….……


Do:..................................................................Cấp ngày:.........../............./..........


Địa chỉ của trụ sở chính:.......................................................................................


……………………………………………………………………………………...


Điện thoại:............................... Fax: ...............................


Email (nếu có): …………………………………………..


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


..............................................................................................................................


Quốc tịch:.........................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................


Do:...................................................................Cấp ngày:......../........./.........


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):……...……………...


..............................................................................................................................


..............................................................................................................................


3. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:.........................................................


Do:.................................................................Cấp ngày:........../............/..............


4. Nay đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp vì lý do:


a. Bị mất ………                                               b. Bị rách, nát ………


5. Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


                                                          Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:


- ................


- ................


- ................


3. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định); 


- Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:


- Cấp lại: 100.000đồng/ Giấy đăng ký


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam);


- Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;


- Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật;


- Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định  số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 10 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 09 tháng 12 năm 2005);


- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Nha Trang,  ngày.... tháng.... năm.....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC


BÁN HÀNG ĐA CẤP


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................


………...................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................


……………………………………………………………………………………...


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.......................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:………….…...


Do:...............................................................Cấp ngày:.........../............./...............


Địa chỉ của trụ sở chính:.......................................................................................


..............................................................................................................................


Điện thoại:...................................... Fax: ....................................


Email (nếu có):……………………………………………………


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


..............................................................................................................................


Quốc tịch:.....................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................


Do:......................................................................Cấp ngày:....../....../.......


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):……...……………...


..............................................................................................................................


3. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:.........................................................


Do:................................................................Cấp ngày:....../....../......


4. Nay đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp vì lý do:


a. Bị mất ………..                                          b. Bị rách, nát ………..


5. Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


                                                          Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:


- ................


- ................


- ................


4. Thủ tục bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp bổ sung, sửa đổi giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị Bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện);


- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp (bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc -Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch;


- Chương trình bán hàng bao gồm các nội dung: Cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá được bán;


- Chương trình đào tạo người tham gia bao gồm: Nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ thục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:


- Cấp bổ sung, sửa đổi: 200.000đồng/ Giấy đăng ký


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam);


- Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;


- Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật;


- Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 10 tháng 9 năm 2005);


- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (có hiệu lực ngày 09 tháng 12 năm 2005);


- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày … tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC


BÁN HÀNG ĐA CẤP


 


Kính gửi: Sở Công thương Khánh Hòa


 


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................


..............................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................


..............................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.......................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:……...……….


Do:................................................................. Cấp ngày:........./........./..........


Vốn điều lệ:..........................................................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................................


.............................................................................................................................


Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:............................................................


Do:..............................................................Cấp ngày:…....../…....../..........


Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................................


..............................................................................................................................


Điện thoại:.......................................Fax: .........................................


Email (nếu có):......................................................................................................


Địa chỉ của (các) chi nhánh:..................................................................................


..............................................................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:...................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


..............................................................................................................................


Quốc tịch:.......................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................


Do:.....................................................................Cấp ngày:......../........./.........


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):………..……………


..............................................................................................................................


Đã có các thay đổi trong Chương trình bán hàng như sau:


………………………………………………………………………...…………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..…………….


Đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với mặt hàng sau:


1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).................................


..............................................................................................................................


2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................


..............................................................................................................................


3. Tên mặt hàng viết tắt:........................................................................................


4. Xuất xứ hàng hoá:.............................................................................................


5. Loại mặt hàng:..................................................................................................


Doanh nghiệp xin cam kết:


Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


 


                                                      


                                                            Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:


- Bản chính Giấy đăng ký


 tổ chức bán hàng đa cấp;


- ……………


- ……………


VI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng


1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Bảng kê diện tích, sơ đồ, kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác;


- Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá;


- Hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu;


- Hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá;


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy do cơ quan công an có thẩm quyền cấp. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ thục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Chưa có quy định nên chưa thực hiện thu phí.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Là thương nhân có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.


- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:


+ Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, đóng kiện và kho nguyên liệu phải phù hợp với quy mô kinh doanh, có tổng diện tích không dưới 500m2;


+ Có kho riêng cho nguyên liệu thuốc lá. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 


+ Có hợp đồng với người lao động có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp để quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu.


- Điều kiện về quy trình kinh doanh phù hợp với ngành, nghề mua, bán nguyên liệu thuốc lá:


+ Điểm thu mua phải gắn biển hiệu ghi tên thương mại của thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;


+ Phải công khai tiêu chuẩn phân cấp nguyên liệu thuốc lá theo quy định hiện hành tại điểm thu mua nguyên liệu thuốc lá kèm theo mẫu lá thuốc lá nguyên liệu; 


+ Phải có hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh. 


- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ: Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 18 tháng 8 năm 2007);


- Thông tư số 14/2008/TT-BTM ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008).


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa


 


Tên thương nhân:..................................................................................................


..............................................................................................................................


Trụ sở giao dịch:.............................. Điện thoại:......................... Fax:..................


..............................................................................................................................


Địa điểm kinh doanh.............................................................................................


..............................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm..........


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Thương nhân
(ký tên, đóng dấu)





2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy định);


- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Bảng kê diện tích, sơ đồ, kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác;


- Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá;


- Hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu;


- Hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá;


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy do cơ quan công an có thẩm quyền cấp. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Chưa có quy định nên chưa thực hiện thu phí .


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Là thương nhân có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.


- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:


+ Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, đóng kiện và kho nguyên liệu phải phù hợp với quy mô kinh doanh, có tổng diện tích không dưới 500m2;


+ Có kho riêng cho nguyên liệu thuốc lá. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 


+ Có hợp đồng với người lao động có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp để quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu.


- Điều kiện về quy trình kinh doanh phù hợp với ngành, nghề mua, bán nguyên liệu thuốc lá:


+ Điểm thu mua phải gắn biển hiệu ghi tên thương mại của thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;


+ Phải công khai tiêu chuẩn phân cấp nguyên liệu thuốc lá theo quy định hiện hành tại điểm thu mua nguyên liệu thuốc lá kèm theo mẫu lá thuốc lá nguyên liệu; 


+ Phải có hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh. 


- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ:


Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 18 tháng 8 năm 2007);


- Thông tư số 14/2008/TT-BTM ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008).


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa


 


Tên thương nhân:..................................................................................................


..............................................................................................................................


Trụ sở giao dịch:.............................. Điện thoại:......................... Fax:..................


..............................................................................................................................


Địa điểm kinh doanh.............................................................................................


..............................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm.........


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Thương nhân
(ký tên, đóng dấu)





3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản để nghị sửa đổi, bổ sung;


- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ)Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;


- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung  


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Chưa có quy định nên chưa thực hiện thu phí.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đã được cấp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.(có hiệu lực ngày 18 tháng 8 năm 2007);


- Thông tư số 14/2008/TT-BTM ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá (có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008).


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa


 


Tên thương nhân:..................................................................................................


..............................................................................................................................


Trụ sở giao dịch:................................. Điện thoại:......................... Fax:...............


..............................................................................................................................


Địa điểm kinh doanh.............................................................................................


..............................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm.........


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Thương nhân
(ký tên, đóng dấu)





4. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy phép sản xuất Rượu và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động);


+ Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép;


+ Bản kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót...; 


+ Bản kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;


+ Bản kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm; 


+ Bản kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);


+ Bản sao (có chứng thực) bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.


-  Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:


+ Bản sao (có chứng thực) hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;


+  Bản sao (có chứng thực) của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Bản sao (có chứng thực) các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu;


- Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:


+ Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Bản sao (có chứng thực) văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp;


+ Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


- Mức thu phí thẩm định: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã:   300.000 đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh


+ Trên địa bàn các huyện           :  150.000 đồng/ cơ sở sản xuất, kinh doanh


- Mức thu lệ phí cấp Giấy phép:


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã :   50.000 đồng/ Giấy phép


+ Trên địa bàn các huyện            :  25.000 đồng/ Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu bao gồm:


- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu.


- Sản xuất rượu phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.


- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.


- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu sản phẩm rượu tại Việt Nam.


- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.


- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP  ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2008);


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP  ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2008);


- Thông tư liên Bộ Tài chính-Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996).


		TÊN DOANH NGHIỆP




Số:      /

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU


Kính gửi: ………………………………… (1)


Tên doanh nghiệp:.................................................................................................


Trụ sở giao dịch:........................... Điện thoại:......................... Fax:.....................


Địa điểm sản xuất..................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...........


Đề nghị .………………………………….(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:................................................................................................... (2)


Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................................... (3)


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày …… tháng …. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


                                             Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


       (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép


(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) 


(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất


5. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh


Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi về Sở Công Thương nơi đã cấp giấy phép cho thương nhân.


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.


- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép sản xuất Rượu và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).


b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu quy định);


- Bản sao (có chứng thực) Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động);


+ Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép;  +Bản kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót...; 


+ Bản kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;


+ Bản kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm; 


+ Bản kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);


+ Bản sao (có chứng thực) bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.


-  Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:


+ Bản sao (có chứng thực) hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;


+ Bản sao (có chứng thực) của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Bản sao (có chứng thực) các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu;


-  Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:


+ Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Bản sao (có chứng thực) văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp;


+ Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: 


- Mức thu phí thẩm định: 


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã :  300.000 đồng/ cơ sở sản xuất, kinh doanh


+ Trên địa bàn các huyện            :  150.000 đồng/ cơ sở sản xuất, kinh doanh


- Mức thu lệ phí cấp Giấy phép:


+ Trên địa bàn thành phố, thị xã :  50.000 đồng/ Giấy phép


+ Trên địa bàn các huyện            :  25.000 đồng/ Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu bao gồm:


- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu.


- Sản xuất rượu phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.


- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.


- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu sản phẩm rượu tại Việt Nam.


- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.


- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2008);


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2008);


- Thông tư liên Bộ Tài chính-Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại (có hiệu lực ngày 08 tháng 11 năm 1996).


		TÊN DOANH NGHIỆP




Số:      /

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày …… tháng … năm …








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU


Kính gửi: ………………………………… (1)


Tên doanh nghiệp:.................................................................................................


Trụ sở giao dịch:............................... Điện thoại:......................... Fax:.................


Địa điểm sản xuất..................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ........... ngày ....... tháng ....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm.........


Đề nghị .……………………………….. (1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:......................................................................................................... (2)


Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................................... (3)


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày …….. tháng ……. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


                                             Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép


(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) 


(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất






































































































































































































� Lựa chọn ghi nội dung phù hợp



� Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”



� Thương nhân phải thông báo với cơ quan đăng ký khi thay đổi nội dung thông tin trong Phần này theo hướng dẫn tại Mục III của Thông tư này.



� Thương nhân bổ sung thông tin này sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền



� Thương nhân định kỳ thông báo những nội dung trong Phần này cho cơ quan đăng ký có thẩm quyền chậm nhất là vào ngày 15/01 hàng năm.



� Lựa chọn ghi nội dung phù hợp



� Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”



� Thương nhân phải thông báo với cơ quan đăng ký khi thay đổi nội dung thông tin trong Phần này theo hướng dẫn tại Mục III của Thông tư này.



� Thương nhân bổ sung thông tin này sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền



� Thương nhân định kỳ thông báo những nội dung trong Phần này cho cơ quan đăng ký có thẩm quyền chậm nhất là vào ngày 15/01 hàng năm.



� Những tài liệu liên quan tới thay đổi








